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Trang 

22-9-2026 Nghị quyêt số 62/2026/NQ-HĐND quy định một số cơ chê, 
chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển công 
nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển giao công nghệ; xác lập, 
khai thác và bảo vệ quyên sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

04 

22-9-2026 Nghị quyêt số 63/2026/NQ-HĐND ban hành Quy định vê 
cơ chê, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hình thành và phát triển 
Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tê trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

26 

22-9-2026 Nghị quyêt số 64/2026/NQ-HĐND quy định lĩnh vực, tiêu 
chí, điêu kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ 
không hoàn lại từ ngân sách Thành phố cho chi phí ươm tạo 
dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
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22-9-2026 

Nghị quyêt số 65/2026/NQ-HĐND quy định một số cơ chê, 69 
chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng, trung tâm đổi mới sáng 
tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nghị quyêt số 66/2026/NQ-HĐND quy định việc thành lập, 93 
tham gia thành lập doanh nghiệp, tham gia quản lý, điều 
hành, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại 
hóa kêt quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nghị quyêt số 67/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ 106 
trợ tiền ăn cho học sinh nội trú tại các trường giáo dục 
chuyên biệt công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
từ năm học 2026 - 2027. 

Nghị quyêt số 68/2026/NQ-HĐND quy định nguyên tăc, 109 
tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước trong thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tê - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030. 

Nghị quyêt số 69/2026/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyêt số 113 
26/2025/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy định thẩm quyền quyêt định 
việc đầu tư, mua săm các hoạt động ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn 
ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
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22-9-2026 Nghị quyêt số 70/2026/NQ-HĐND quy định vê hỗ trợ 115 
người giám định tư pháp và người giúp việc cho người giám 
định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

22-9-2026 Nghị quyêt số 71/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ 118 
trợ tiên ăn cho học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú 
Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm học 2026 - 2027. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 62/2026/NQ-HĐND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYET 
Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển công 

nghệ, đối mới sáng tạo; chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác và bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị sô 18/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ sô 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sô 
36/2009/QH12, Luật sô 42/2019/QH14, Luật sô 07/2022/QH15, Luật sô 
93/2025/QH15 và Luật sô 131/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ sô 07/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật sô 16/2023/QH15, Luật sô 93/2025/QH15, Luật sô 115/2025/QH15, Luật sô 
20/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sô 93/2025/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật sô 133/2025/QH15 và Luật sô 148/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sô 89/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật sô 145/2025/QH15; 

Xét Tờ trình sô 1255/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Uy ban nhân 
dân Thành phô về dự thảo Nghị quyết quy định một sô cơ chế, chính sách hỗ trợ 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển giao công 
nghệ; xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phô Hồ Chí 
Minh; Công văn sô 8749/UBND-VXngày 19 tháng 9 năm 2026 của Uy ban nhân dân 
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Thành phố về tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra 
số 153/BC-BĐT ngày 20 tháng 9 năm 2026 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành 
phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, 
chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; 
chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chi tiết điểm c khoản 2 Điều 30 Luật Phát triển đô 
thị số 18/2026/QH16 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác và bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển 
công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

2. Doanh nghiệp có hoạt động chuyển giao công nghệ. 

3. Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có hoạt động xác lập quyền sở 
hữu trí tuệ. 

4. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức, doanh nghiệp có 
hoạt động khai thác quyền sở hữu trí tuệ. 

5. Tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; thủ tục đơn 
giản, nhanh chóng và không trùng lặp các nội dung đã được hỗ trợ từ ngân sách nhà 
nước. 

2. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ chịu trách nhiệm về 
tính trung thực của hồ sơ; sử dụng kinh phí đúng nội dung, mục đích đã đề xuất. 

3. Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước phải bảo đảm tiết 
kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật. 
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Điều 4. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi 
mới sáng tạo 

1. Doanh nghiệp, tổ chức được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm phát triển công nghệ thuộc Danh mục công nghệ 
chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ 
ban hành được ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí chi các nội dung sau: 

a) Mua sắm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, mẫu vật, dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ 
tiên mau hỏng, năng lượng, tài liệu, số liệu, sách, báo, tạp chí tham khảo, quyên sở 
hữu và sử dụng đối tượng của quyên sở hữu trí tuệ, mua quyên truy cập cơ sở dữ liệu 
phục vụ thực hiện nhiệm vụ; 

b) Mua sắm hoặc thuê máy móc, thiết bị (bao gồm cả phần mêm, hệ thống 
công nghệ, hệ thống tích hợp kỹ thuật số phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ); 

c) Thuê vận hành và sử dụng hạ tầng kỹ thuật, phòng thí nghiệm, hạ tầng tính 
toán hiệu năng cao và dịch vụ điện toán đám mây thuộc hạ tầng dùng chung do Nhà 
nước đầu tư hoặc do các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước cung cấp dịch vụ. 

2. Kinh phí hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điêu này nằm trong tổng dự toán kinh 
phí thực hiện nhiệm vụ. Ngoài các nội dung chi theo khoản 1 Điêu này, các khoản chi 
còn lại trong tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được ngân sách nhà nước đảm 
bảo theo mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật vê khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo. 

3. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ được áp dụng theo trình tự, thủ tục quản lý, 
thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật vê khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Điều 5. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ 

1. Nội dung hỗ trợ 

a) Sử dụng dịch vụ môi giới chuyển giao công nghệ, tư vấn pháp lý, tư vấn 
chuyển giao, đánh giá và thẩm định giá công nghệ. 

b) Đào tạo nguồn nhân lực để tiếp nhận công nghệ. 

2. Mức hỗ trợ 

Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện nội dung quy định tại khoản 1 Điêu này nhưng 
không quá 200 triệu đồng/công nghệ/năm. 
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3. Tiêu chí hỗ trợ 

a) Doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Sản phẩm được tạo ra từ công nghệ chuyển giao phải chứng minh được khả 
năng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường hoặc có tính đổi mới sáng tạo so với các sản phẩm hiện có trên thị trường. 

4. Điều kiện hỗ trợ 

a) Công nghệ chuyển giao phải thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích 
chuyển giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

b) Hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần công nghệ chuyển giao phải được 
đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước, trừ trường hợp được miễn theo quy định pháp 
luật. 

c) Không áp dụng đối với các doanh nghiệp chuyển giao và nhận chuyển giao có 
quan hệ công ty mẹ - công ty con. 

d) Hợp đồng chuyển giao công nghệ; hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn, đánh giá, 
thẩm định giá, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật, chuyển giao bí quyết kỹ thuật quy 
định tại khoản 1 Điều này phải được ký kết và phát sinh hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết 
này có hiệu lực thi hành. 

5. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ theo Mẫu số 01 ban 
hành kèm theo Nghị quyết này. 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (đã được cấp bởi cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nếu thuộc trường hợp bắt buộc phải đăng ký). 

c) Bản sao các hợp đồng dịch vụ, hóa đơn tài chính và chứng từ chứng minh chi 
phí thực tế đã chi trả cho việc môi giới, tư vấn pháp lý, tư vấn chuyển giao, đánh giá, 
thẩm định giá hoặc đào tạo nguồn nhân sự, bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật, chuyển giao 
bí quyết kỹ thuật quy định tại khoản 1 Điều này. 

d) Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ chuyển giao vào hoạt động sản xuất, 
kinh doanh và đánh giá hiệu quả kinh tế mang lại theo Mẫu số 02 ban hành kèm 
theo Nghị quyết này. 

đ) Cam kết bằng văn bản của doanh nghiệp về tính chính xác của hồ sơ và đáp 
ứng các điều kiện quy định tại khoản 4 Điều này. 
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6. Trình tự, thủ tục hỗ trợ 

a) Doanh nghiệp lập 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi trực tiếp qua đường bưu 
điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công về Sở Khoa học và Công nghệ. 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và 
Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản hướng dẫn doanh 
nghiệp bổ sung, sửa đổi. 

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa 
học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ hoặc tự tổ chức thẩm 
định hồ sơ. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành 
Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp theo Mẫu số 03 ban hành 
kèm theo Nghị quyết này. Trường hợp từ chối hỗ trợ, phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do. 

d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kinh 
phí hỗ trợ cho doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thủ tục cấp phát, 
giải ngân kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp. 

Điều 6. Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ 

1. Nội dung hỗ trợ 

Hỗ trợ kinh phí xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước đối với sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, quyền 
đối với giống cây trồng, bao gồm: các khoản phí, lệ phí phải nộp cho cơ quan có 
thẩm quyền, chi phí dịch vụ đại diện, tư vấn sở hữu trí tuệ, chi phí khảo nghiệm giống 
cây trồng và các khoản chi phí trực tiếp, hợp pháp khác có liên quan đến việc xác lập 
quyền sở hữu trí tuệ. 

2. Mức hỗ trợ đối với xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong nước 

a) Hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/bằng độc quyền sáng chế thuộc Danh mục công 
nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ 
ban hành. 

b) Hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/bằng độc quyền sáng chế, trừ trường hợp quy 
định tại điểm a khoản này. 

c) Hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/bằng bảo hộ giống cây trồng. 
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d) Hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/bằng độc quyên kiểu dáng công nghiệp. 

đ) Hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích 
hợp bán dẫn. 

e) Hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. 

3. Mức hỗ trợ đối với xác lập quyên sở hữu trí tuệ ở nước ngoài 

a) Hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/bằng độc quyên sáng chế thuộc Danh mục công 
nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ 
ban hành. 

b) Hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/bằng độc quyên sáng chế, trừ trường hợp quy 
định tại điểm a khoản này. 

c) Hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/bằng bảo hộ giống cây trồng. 

d) Hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/bằng độc quyên kiểu dáng công nghiệp. 

đ) Hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch 
tích hợp bán dẫn. 

e) Hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. 

4. Nguyên tắc hỗ trợ 

a) Việc hỗ trợ được thực hiện dựa trên cơ sở tự nguyện đê xuất của tổ chức, 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp đối với văn bằng bảo 
hộ/giấy chứng nhận. 

b) Mức hỗ trợ được xác định theo chi phí thực tế, hợp pháp và không vượt 
mức hỗ trợ tối đa. Đối với bằng độc quyên sáng chế, áp dụng mức hỗ trợ tối đa. 

c) Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiêu đối tượng quyên sở 
hữu trí tuệ theo quy định tại khoản 1 Điêu này được cấp văn bằng bảo hộ/giấy chứng 
nhận trong năm thì được đê nghị hỗ trợ đối với nhiêu đối tượng; mỗi loại văn bằng 
bảo hộ/giấy chứng nhận chỉ được hỗ trợ kinh phí một lần/năm. 

5. Điêu kiện hỗ trợ 

a) Tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
hộ kinh doanh có trụ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; cá nhân có địa chỉ 
thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Tại thời điểm xét hỗ trợ, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân là chủ 
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sở hữu hợp pháp của văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận; đối với bằng độc quyền 
kiểu dáng công nghiệp, giấy chứng nhận thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, bằng bảo hộ giống cây trồng phải có tài liệu 
chứng minh đang sử dụng, khai thác văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận vào hoạt 
động sản xuất, kinh doanh. 

6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí xác lập quyền sở hữu trí tuệ theo Mầu số 04 
ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

b) Bản sao có chứng thực văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận. 

c) Hình ảnh hoặc tài liệu minh chứng: kinh phí xác lập quyền sở hữu trí tuệ 
trong và ngoài nước đã chi tại thời điểm xác lập quyền theo quy định tại khoản 1 
Điều này (trừ trường hợp xác lập quyền đối với sáng chế); việc đang sử dụng, khai 
thác kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dần, nhãn hiệu, giống 
cây trồng đã được cấp văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận. 

7. Đơn vị đầu mối để tiếp nhận, xét duyệt hỗ trợ 

a) Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị đầu mối tiếp nhận, xét duyệt hỗ trợ đối 
với bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, giấy 
chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dần. 

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị đầu mối tiếp nhận, xét duyệt hỗ 
trợ đối với bằng bảo hộ giống cây trồng. 

c) Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu là đơn vị đầu mối tiếp nhận, xét 
duyệt hỗ trợ đối với giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. 

8. Trình tự, thủ tục hỗ trợ 

a) Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ lập 01 bộ hồ 
sơ gửi trực tiếp, thông qua dịch vụ bưu chính hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến 
đến đơn vị đầu mối để tiếp nhận. 

b) Đơn vị đầu mối tiếp nhận, rà soát tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh 
phí. Trường hợp hồ sơ đề nghị chưa hợp lệ, có văn bản thông báo cho tổ chức, 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân điều chỉnh, bổ sung. Trường hợp hồ sơ không 
đáp ứng điều kiện hỗ trợ, có văn bản thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh, cá nhân và nêu rõ lý do không hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 
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và đáp ứng điêu kiện hỗ trợ, thực hiện tổng hợp, giải quyết thông qua quyết định phê 
duyệt danh sách tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân được hỗ trợ và kinh 
phí hỗ trợ của đơn vị đầu mối, thực hiện định kỳ hằng quý (theo mẫu số 05, 06, 07 
kèm theo Nghị quyết này). 

c) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đê nghị hỗ trợ hợp lệ. 

Điều 7. Hỗ trợ khai thác quyền sở hữu trí tuệ 

1. Nội dung hỗ trợ 

a) Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng nghiệp vụ chuyên môn trong và ngoài nước vê quản trị, định giá tài sản trí tuệ, 
bảo vệ quyên sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố. 

b) Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp có hệ thống khai thác thông tin sở hữu trí tuệ, cơ 
sở dữ liệu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, 
nhãn hiệu và các đối tượng quyên sở hữu trí tuệ khác phục vụ cơ quan quản lý nhà 
nước, phục vụ cộng đồng khai thác quyên sở hữu trí tuệ. 

c) Hỗ trợ cơ sở giáo dục đại học xây dựng hoặc nhận chuyển giao chương trình 
quốc tế vê đào tạo chuyên ngành, bồi dưỡng nghiệp vụ sở hữu trí tuệ để làm tài liệu 
phục vụ giảng dạy, đào tạo, tập huấn. 

d) Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước thuê tổ chức, doanh 
nghiệp: đánh giá, định giá, xác định tiêm năng khai thác quyên sở hữu trí tuệ, xây 
dựng hồ sơ, phương án phục vụ chuyển nhượng quyên sở hữu, chuyển quyên sử dụng 
sáng chế đã được cấp bằng độc quyên sáng chế đối với công nghệ hoặc sản phẩm 
thuộc Danh mục công nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược do 
Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

đ) Hỗ trợ doanh nghiệp được xác nhận hoặc công nhận theo quy định của pháp 
luật là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xây dựng, hoàn thiện và vận hành hệ thống quản trị tài 
sản trí tuệ nội bộ gắn với hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, chuyển giao 
công nghệ, khai thác thương mại và quản trị rủi ro pháp lý vê quyên sở hữu trí tuệ. 

2. Mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ 100% kinh phí cho các nội dung thuộc điểm a, b, c, d khoản 1 
Điêu này. 
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b) Hỗ trợ một lần nội dung thuộc điểm đ khoản 1 Điều này tối đa 200 triệu 
đồng/doanh nghiệp. 

3. Điều kiện hỗ trợ 

a) Đối với nội dung hỗ trợ tại điểm a, b, d khoản 1 Điều này, có thuyết minh 
thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo phù hợp theo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ và 
được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo xét chọn hỗ 
trợ. 

b) Đối với nội dung hỗ trợ tại điểm c khoản 1 Điều này, có cam kết đưa chương 
trình, tài liệu vào giảng dạy, tập huấn ít nhất 03 năm. 

c) Đối với nội dung hỗ trợ tại điểm đ khoản 1 Điều này, có đề án xây dựng hệ 
thống quản trị tài sản trí tuệ được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo phê duyệt. 

4. Trình tự, thủ tục hỗ trợ 

Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ được áp dụng theo trình tự, thủ tục quản lý, 
thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. 

Điều 8. Hỗ trợ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

1. Nội dung hỗ trợ 

a) Hỗ trợ ứng dụng công nghệ để nhận diện, giám sát, phát hiện, xác minh, cảnh 
báo và hỗ trợ xử lý nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt đối với hành vi 
xâm phạm trên môi trường số, nền tảng số, mạng xã hội và thương mại điện tử. 

b) Hỗ trợ ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, định danh, xác thực sản 
phẩm, hàng hóa; giải pháp chống hàng giả, chống sao chép và các giải pháp kỹ thuật 
khác phục vụ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

c) Hỗ trợ xây dựng, thử nghiệm, triển khai và hoàn thiện hệ thống, nền tảng, cơ 
sở dữ liệu, công cụ số và giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, giám sát và thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ. 

d) Hỗ trợ cung cấp thông tin, dữ liệu, báo cáo, kết quả phân tích và giải pháp kỹ 
thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. 

2. Mức hỗ trợ 
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Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với các nội dung quy định tại khoản 1 
Điêu này. 

3. Điêu kiện hỗ trợ 

Tổ chức, doanh nghiệp được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng đầy đủ các điêu kiện sau: 

a) Hoạt động hợp pháp, có chức năng, năng lực phù hợp với nội dung đê xuất hỗ 
trợ; 

b) Nội dung, nhiệm vụ hoặc giải pháp đê nghị hỗ trợ phục vụ trực tiêp hoặc có 
đóng góp thiêt thực cho việc bảo vệ hoặc thực thi quyên sở hữu trí tuệ trên địa bàn 
Thành phố; 

c) Giải pháp công nghệ, sản phẩm hoặc dịch vụ đê nghị hỗ trợ có tính khả thi, có 
khả năng triên khai, ứng dụng thực tê và đáp ứng yêu cầu vê an toàn thông tin, bảo vệ 
dữ liệu, quyên riêng tư và các quy định pháp luật có liên quan. 

4. Trình tự, thủ tục hỗ trợ 

Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ được áp dụng theo trình tự, thủ tục quản lý, 
thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo của pháp luật vê khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. 

Điều 9. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện hỗ trợ được bảo đảm từ nguồn chi sự nghiệp khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyên đổi số thuộc ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 10. Tố chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố 

a) Tổ chức triên khai thực hiện Nghị quyêt này; 

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện cơ chê, chính sách hỗ trợ 
đúng đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ, nguyên tắc, tiêu chí, điêu kiện, trình tự, thủ tục 
theo quy định, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch; 

c) Kiêm tra, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyêt; kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyên hành vi trục lợi chính sách, gây thất thoát, 
lãng phí; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố 
xem xét, quyêt định việc sửa đổi, bổ sung khi cần thiêt. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 
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Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát quá 
trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên 
tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 

2. Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức hỗ trợ đăng ký trong và ngoài nước 
đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống 
cây trồng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực kể từ ngày Nghị 
quyết này có hiệu lực thi hành. 

Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với nội dung hỗ trợ tại Điều 4 Nghị quyết này quy định như sau: 

a) Các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được phê duyệt dự 
toán kinh phí hỗ trợ và ký hợp đồng triển khai trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực 
thi hành thì tiếp tục thực hiện quyết toán theo các quy định pháp luật có hiệu lực tại 
thời điểm ký hợp đồng; 

b) Các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt danh mục trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng 
chưa phê duyệt dự toán kinh phí thì được lập, thẩm định và phê duyệt dự toán kinh 
phí theo nội dung hỗ trợ quy định tại Điều 4 Nghị quyết này. 

2. Các đề nghị hỗ trợ kinh phí đăng ký trong và ngoài nước đối với sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, giống cây trồng được tiếp nhận trước ngày Nghị 
quyết này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị 
quyết số 26/2022/NQ-HĐND. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 
Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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Mẫu số 01 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đỏc lâp - Tư do - Hạnh phúc 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
Hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Tên doanh nghiệp: 

2. Mã số doanh nghiệp (MST): Ngày cấp lần đầu: .../.../ 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

4. Họ và tên người đại diện theo pháp luật: 

5. Điện thoại: Email: 

II. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

6. Tên công nghệ được chuyển giao: 

7. Bên giao công nghệ: 

8. Hợp đồng chuyển giao công nghệ số: ngày ký: 
'../ ./...... 

(Hợp đồng phải được kỷ kết và phát sinh hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết có hiệu 
lực) 

9. Lĩnh vực công nghệ: (Ghi rõ tên công nghệ trong Danh mục công nghệ 
khuyến khích chuyển giao do Chính phủ ban hành) 

III. NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

Doanh nghiệp đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ chi phí cho các 
hạng mục sau (tổng mức đề nghị không quá 200 triệu đồng): 

0 Dịch vụ môi giới chuyển giao công nghệ: đồng 

0 Tư vấn pháp lý, tư vấn chuyển giao: đồng 

0 Đánh giá và thẩm định giá công nghệ: đồng 

0 Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng kỹ thuật nhận chuyển giao: đồng 
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Tổng chi phí thực tế đã thực hiện: đồng 

Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ: đồng 

(Bằng chữ: ) 

IV. CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP 

Chúng tôi cam kết: 

10. Tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu trong hồ sơ đính kèm. 

11. Công nghệ tiếp nhận thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao 
cho Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

12. Doanh nghiệp và bên giao công nghệ không có quan hệ công ty mẹ - công ty 
con. 

13. Các khoản chi phí đê nghị hỗ trợ chưa từng được nhận tài trợ từ bất kỳ 
nguồn vốn ngân sách nhà nước nào khác. 

Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và 
hoàn trả toàn bộ kinh phí đã nhận. 

V. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

0 Bản sao Hợp đồng chuyển giao công nghệ và Biên bản nghiệm thu, thanh lý. 

0 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (thuộc 
trường hợp bắt buộc). 

0 Bản sao hợp đồng dịch vụ, hóa đơn tài chính và chứng từ thanh toán thực tế. 

0 Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ chuyển giao (theo mẫu số 02). 

ngày ... tháng ... năm ... 
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 02 
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(số, ký hiệu văn bản) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO 
Kết quả ứng dụng công nghệ chuyển giao vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Kèm theo Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ ngày.../.../...) 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ HỢP ĐỒNG 

1. Tên doanh nghiệp: 

2. Mã số doanh nghiệp (MST): 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

4. Tên công nghệ được chuyển giao: 

5. Bên giao công nghệ: 

6. Hợp đồng chuyển giao công nghệ số: ngày ký: / / 

7. Thời gian thực tế đưa công nghệ vào ứng dụng: Từ tháng .../20... đến nay. 

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
(Mô tả ngắn gọn các bước doanh nghiệp đã thực hiện để tiếp nhận công nghệ, ví dụ: 
Lắp đặt thiết bị, tiếp nhận bí quyết, đào tạo nhân sự, vận hành thử nghiệm, sản xuất 
chính thức...) 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ MANG LẠI 

(Doanh nghiệp đánh giá và cung cấp số liệu minh chứng cụ thể so sánh giữa trước và 
sau khi ứng dụng công nghệ chuyển giao, đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 5 
của Nghị quyết) 

1. Hiệu quả về năng suất và chất lượng: 

* Năng suất: (Mô tả sản lượng tăng thêm, thời gian sản xuất được rút ngắn...) 

* Chất lượng: (Mô tả tỷ lệ lỗi giảm, độ bền tăng, đạt tiêu chuẩn chất lượng mới...) 
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2. Hiệu quả kinh tê (Chi phí, doanh thu): 

* Giảm chi phí: (Tiêt kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, nhân công...) 

* Doanh thu/Lợi nhuận: (Ước tính doanh thu hoặc lợi nhuận tăng thêm từ sản 
phẩm ứng dụng công nghệ...) 

3. Hiệu quả vê môi trường (nêu có): 

(Mô tả việc giảm thiểu rác thải, nước thải, khí thải, hoặc sử dụng năng lượng sạch...) 

4. Tính đổi mới sáng tạo so với thị trường: 

(Mô tả những điểm ưu việt, tính mới, tính cạnh tranh của sản phẩm tạo ra so với các 
sản phẩm hiện có trên thị trường) 

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIÉN NGHỊ 

1. Khó khăn trong quá trình tiêp nhận và thương mại hóa: 

2. Kiên nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước: 

V. CAM KÉT CỦA DOANH NGHIỆP 

Chúng tôi cam kêt những số liệu và đánh giá trong báo cáo này là hoàn toàn trung 
thực, chính xác và phản ánh đúng hiệu quả thực tê từ việc ứng dụng công nghệ 
chuyên giao. Nêu có bất kỳ sự gian lận nào, doanh nghiệp xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm trước pháp luật và hoàn trả kinh phí đã được nhận hỗ trợ. 

(Kèm theo Báo cáo này là các tài liệu minh chứng: Bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật, báo 
cáo tài chính/doanh thu nội bộ, hình ảnh sản phẩm...). 

ngày... tháng... năm ... 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 338+339/Ngày 15-10-2026 19 

Mẫu số 03 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số: .... ngày ... tháng... năm ... 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ chuyển giao công nghệ 

cho [Tên doanh nghiệp] 

GIÁM ĐÓC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
THÀNH PHÓ Hồ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 62/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Hội 
đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh quy định một sô cơ chê, chính sách hỗ trợ 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển giao công nghệ; 
xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Quyêt định sô [...]/QĐ-UBND ngày [...] của Ủy ban nhân dân Thành phô 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ; 

Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ của [Tên doanh 
nghiệp] nộp ngày [...]; Biên bản thẩm định của Hội đồng tư vấn (hoặc Báo cáo kêt 
quả thẩm định) ngày [...]; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đối tượng và nội dung hỗ trợ 

Phê duyệt cấp kinh phí hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ cho doanh 
nghiệp với các thông tin cụ thể như sau: 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 338+339/Ngày 1 5- 1 0-2026 20 

- Tên doanh nghiệp: [Ghi đầy đủ tên doanh nghiệp] 

- Mã số doanh nghiệp: [Ghi mã số thuế] 

- Địa chỉ trụ sở chính: [Ghi địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP.HCM] 

- Nội dung được hỗ trợ: [Ghi rõ hoạt động: Dịch vụ môi giới/ tư vấn pháp lý/ 
đánh giá công nghệ/ đào tạo nhân lực...] theo Hợp đồng số [...] ký ngày [...]. 

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ 

Tổng kinh phí phê duyệt: [Ghi số tiền] VNĐ (Bằng chữ: [Ghi số tiền bằng chữ]). 

- Nguồn kinh phí: Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Thành phố Hồ 
Chí Minh năm [...]. 

Điều 3. T rách nhiệm tổ chức thưc hiện 
• • • 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Phòng 
Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện thủ 
tục cấp phát, giải ngân trực tiếp toàn bộ số tiền trên cho [Tên doanh nghiệp]. 

- [Tên doanh nghiệp] chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung 
thực của hồ sơ; cam kết không vi phạm các điều kiện về quan hệ công ty liên kết và 
tiếp tục duy trì hiệu quả ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. 

Điều 4. Hiệu lưc thi hành • • 
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

- Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng...., 
Giám đốc [Tên doanh nghiệp] và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

- Nơi nhận: GIÁM ĐỏC 

- • • •• (Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Lưu: VT... 
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Mẫu số 04 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đỏc lâp - Tư do - Hạnh phúc 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
HỖ TRỢ KINH PHÍ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

1. Đối với tổ chức/doanh nghiệp: 

- Tên tổ chức/doanh nghiệp: 

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức/doanh nghiệp: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 

- Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động chính: 

- Điện thoại: Email: 

- Mã số thuê: 

- Số tài khoản, ngân hàng: 

- Số tiền đề nghị hỗ trợ: 

2. Đối với hỏ kinh doanh 

- Tên: hộ kinh doanh 

- Địa chỉ kinh doanh: 

- Ngành nghề kinh doanh: 

- Điện thoại: Email: 

- Căn cước công dân: 

- Số tài khoản, ngân hàng: 

- Số tiền đề nghị hỗ trợ: 

3TV A • r * r 1 ^ . Đối với cá nhân 

- Họ và tên: 

- Địa chỉ thường trú: 

- Điện thoại: Email: 
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- Căn cước công dân: 

- Số tài khoản, ngân hàng: 

- Số tiền đề nghị hỗ trợ: 

* Minh chứng đính kèm: bản sao có công chứng/chứng thực các văn bằng bảo hộ; 
chứng từ nộp phí, lệ phí với cơ quan có thẩm quyền; kinh phí xác lập quyền sở hữu trí 
tuệ đã chi tại thời điểm xác lập quyền: hóa đơn cung cấp dịch vụ tư vấn, xác lập quyền 
sở hữu trí tuệ của tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp; hóa đơn thực hiện khảo 
nghiệm giống cây trồng tại tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng và các khoản chi phí 
trực tiếp, hợp pháp khác có liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ; đối với 
bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch 
tích hợp bán dẫn, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, bằng bảo hộ giống cây trồng 
phải có tài liệu chứng minh đang sử dụng, khai thác đối tượng đã được bảo hộ. 

* Cam kết: chưa nhận được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước để đăng ký bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nguồn ngân sách nhà nước không thông qua chương 
trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh phí hỗ trợ từ các địa 
phương khác; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ 
sơ và các nội dung kê khai đề nghị hỗ trợ kinh phí. Trường hợp kê khai không trung 
thực, kê khai sai hoặc sử dụng kinh phí hỗ trợ không đúng quy định tổ chức, doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân được hỗ trợ phải hoàn trả số kinh phí đã nhận cho cơ 
quan đã thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 
nghĩa vụ hoàn trả, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan phải 
chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

ngày ... tháng ... năm ... 
Tổ chức/doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân 

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức/doanh nghiệp) 
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Mẫu số 05 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ.... 
Số: /QĐ-... ...., ngày... tháng... năm .... 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho 

tổ chức/doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân 

GIÁM ĐÓC SỞ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 62/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Hội 
đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh quy định một sô cơ chê, chính sách hỗ trợ 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển giao công nghệ; 
xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng ... tại Tờ trình sô /TTr-... ngày ... tháng ... năm 
202.., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyên sở hữu trí tuệ cho tổ chức/doanh 
nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân (danh sách đính kèm). Tổng kinh phí hỗ trợ là đồng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Phòng., Văn phòng Sở.. và các tổ chức/doanh nghiệp/hộ kinh 
doanh/cá nhân có tên theo danh sách tại Điêu 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐÓC 
- Như Điêu 3; (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Phòng..; 

- Lưu: VT. 
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Mẫu số 06 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đỏc lâp - Tự do - Hạnh phúc 
Số: /QĐ-... 

ngày... tháng... năm .... 

QUYẾT ĐỊNH 
Vê việc hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lâp quyên sở hữu trí tuệ 

cho tổ chức/doanh nghiệp/hỏ kinh doanh/cá nhân 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN... 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển giao công nghệ; 
xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng ... tại Tờ trình số /TTr-... ngày ... tháng ... 
năm 202... 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điêu 1. Hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho tổ chức/doanh 

nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân (danh sách đính kèm). Tổng kinh phí hỗ trợ là đồng. 

Điêu 2. Quyêt định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điêu 3. Phòng., Văn phòng Ủy ban nhân dân.. và các tổ chức/doanh 
nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân có tên theo danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành Quyêt định này./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Phòng..; 

- Lưu: VT. 
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Mẫu số 07 

SỞ.../ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục 
DANH SÁCH TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP/HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN 

NHẬN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
(theo Quyết định số.../QĐ-... ngày ... tháng ... năm ... của ....) 

1. Danh sách Tổ chức/doanh nghiệp 

TT Tên tổ 
chức/ doanh 

nghiệp 

Mã số 
thuế 

Địa chỉ 
trụ sở 
chính 

Ngành nghề 
lĩnh vực hoạt 
động chính 

Số tài 
khoản, 
ngân 
hàng 

Loại văn 
bằng bảo 

hộ 

Số văn bằng 
bảo hộ/ ngày 

cấp 

Số tiền 
hỗ trợ 

1. 

2. 

2. Danh sách Hộ kinh doanh 

TT Tên hộ 
kinh 

doanh 

Tên 
chủ hộ 
kinh 

doanh 

CCCD Địa chỉ 
kinh 

doanh 

Ngành 
nghề 
kinh 

doanh 

Số tài 
khoản, 
ngân 
hàng 

Loại văn 
bằng bảo 

hộ 

Số văn bằng 
bảo hộ/ ngày 

cấp 

Số tiền 
hỗ trợ 

1. 

2. 

3. Danh sách cá nhân 

TT Họ và tên CCCD Địa chỉ 
thường trú 

Số tài khoản, 
ngân hàng Loại văn 

bằng bảo hộ 

Số văn 
bằng bảo 
hộ/ngày 

cấp 

Số tiền 
hỗ trợ 

1. 

2. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 63/2026/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hình thành 

và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 133/2025/QH15 và Luật số 148/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 145/2025/QH15; 

Xét Tờ trình số 1272/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ 
trợ hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 155/BC-BĐT ngày 20 tháng 9 năm 
2026 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu 
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết kèm theo Quy định về cơ 
chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt 
chuẩn quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về cơ chế, chính sách ưu 
đãi, hỗ trợ hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 
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Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ 
quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên tham 
gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 

2. Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền lương, tiền công, 
chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Cá nhân đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định hưởng cơ chế, 
chính sách ưu đãi tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi, chính sách ưu đãi khác và thù 
lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND 
trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quyết định 
đã được ban hành cho đến hết thời hạn hoặc hoàn thành nội dung được phê duyệt. 

2. Tổ chức đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch hình 
thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế theo khoản 3 Điều 3 
Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì 
tiếp tục thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt; kết quả thực hiện Kế hoạch và các 
thông tin, tài liệu đã có trong quá trình quản lý được sử dụng làm căn cứ xem xét 
công nhận theo Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết này mà không 
phải lập lại Kế hoạch. Việc công nhận được thực hiện trên cơ sở đánh giá mức độ đáp 
ứng các tiêu chí quy định tại Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

3. Hồ sơ đề nghị hưởng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-
HĐND đã hoàn thành việc đánh giá, thẩm định theo quy định của Nghị quyết số 
19/2023/NQ-HĐND nhưng chưa có quyết định phê duyệt trước ngày Nghị quyết này 
có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được xem xét, quyết định theo Nghị quyết số 
19/2023/NQ-HĐND. 

4. Hồ sơ đề nghị hưởng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-
HĐND đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị quyết này có hiệu 
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lực thi hành nhưng chưa hoàn thành việc đánh giá, thẩm định thì thực hiện theo Nghị 
quyết này. Kết quả của các bước đã thực hiện hợp pháp theo Nghị quyết số 
19/2023/NQ-HĐND được sử dụng trong quá trình xử lý hồ sơ theo Nghị quyết này; 
không yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện lại các nội dung đã hoàn thành và còn giá 
trị sử dụng. 

5. Cá nhân tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách theo khoản 1 Điều này được áp 
dụng các chính sách tại Điều 19 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết này khi 
đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tương ứng và các quy định có liên quan của Nghị quyết 
này. Việc áp dụng các chính sách này không làm thay đổi mức, thời hạn hoặc các 
quyền lợi đã được xác lập theo quyết định đã ban hành trước ngày Nghị quyết này có 
hiệu lực thi hành. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, kỳ 
họp thứ năm, thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hình thành và phát triển Trung tâm 
nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định chi tiết nội dung được giao tại điểm c khoản 2 Điều 30 Luật 
Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 như sau: 

1. Việc hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trên địa 
bàn Thành phố, gồm: tiêu chí, điều kiện, nguyên tắc và cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ 
trợ; việc đăng ký, đánh giá, lựa chọn, công nhận; giao, tổ chức thực hiện và quản lý 
Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ chế tự chủ, ưu đãi nhân 
lực, quản lý và thương mại hóa kết quả; quản trị rủi ro và trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan. 

2. Ưu đãi thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối 
với nhân lực tham gia hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế 
trên địa bàn Thành phố. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập có trụ sở chính trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do cơ 
quan có thẩm quyền của Thành phố thành lập bao gồm: 

a) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

b) Trưởng, phó các phòng, ban, khoa, bộ môn, phòng thí nghiệm, đơn vị thuộc tổ 
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chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. 

3. Cá nhân, nhóm cá nhân tham gia thực hiện Chương trình, nhiệm vụ khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc Chương trình nhằm hình thành và phát triển 
Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế theo Quy định này. 

4. Cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan quản lý nhiệm vụ; Hội đồng khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo và Quy định này. 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện Quy định này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế là tổ chức khoa học và công nghệ 
có năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công 
nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hợp tác quốc tế, quản trị nghiên cứu và 
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tiêu chí tại Quy định này. 

2. Tổ chức chủ trì là tổ chức khoa học và công nghệ đáp ứng điều kiện quy định 
tại Điều 5 Quy định này, có Kế hoạch được Hội đồng đánh giá đáp ứng yêu cầu và 
được giao chủ trì thực hiện Chương trình theo Quy định này. 

3. Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mục tiêu (sau đây gọi 
tắt là Chương trình) là tập hợp các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
(sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) có mục tiêu chung, được thực hiện trong thời hạn từ 03 
năm đến 05 năm để hình thành, phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế 
cho các tổ chức khoa học và công nghệ. Chương trình được tổ chức dưới dạng 
chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt của Thành phố. 

4. Các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc Chương trình 
quy định tại khoản 3 Điều này là nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
cấp tỉnh. 

5. Chủ nhiệm Chương trình là cá nhân được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc 
giao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình; thực hiện vai trò lãnh đạo về 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, định hướng chuyên môn, điều phối nguồn 
lực và bảo đảm sự liên kết, đồng bộ giữa các nhiệm vụ thuộc Chương trình; chịu trách 
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nhiệm về tiến độ, kết quả và việc thực hiện mục tiêu của Chương trình nhằm hình 
thành, phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. 

6. Kế hoạch hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế 
(sau đây gọi tắt là Kế hoạch) là tài liệu do tổ chức chủ trì xây dựng, xác định mục 
tiêu, lộ trình, nguồn lực, sản phẩm đầu ra, mô hình quản trị, phương án hợp tác, 
phương án khai thác kết quả nghiên cứu và tiêu chí đánh giá trong từng giai đoạn để 
đạt được mục tiêu hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. 

7. Nhân sự chính thức của tổ chức khoa học và công nghệ là người được xác 
định trong cơ cấu nhân sự của Trung tâm để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
của Trung tâm theo quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, 
quyết định cử, điều động, biệt phái, phân công hoặc văn bản có giá trị tương đương, 
với thời gian làm việc tại Trung tâm được xác định từ 12 tháng trở lên. Nhân sự chính 
thức bao gồm nhà khoa học, chuyên gia, nhân sự nghiên cứu, kỹ thuật, quản lý và 
nhân sự khác đáp ứng điều kiện nêu trên. Cá nhân chỉ tham gia thực hiện nhiệm vụ 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hợp đồng giao nhiệm vụ, đặt hàng, 
tuyển chọn hoặc giao trực tiếp mà không thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì 
không được xác định là nhân sự chính thức của tổ chức khoa học và công nghệ. 

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện 

1. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh, đúng thẩm quyền, 
đúng mục tiêu và phù hợp định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số của Thành phố. 

2. Gắn việc thực hiện Chương trình, nhiệm vụ với mục tiêu hình thành, phát triển, 
duy trì và nâng cao năng lực của Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. 

3. Quản lý Chương trình, nhiệm vụ theo kết quả đầu ra, tác động thực tiễn, hiệu 
quả sử dụng ngân sách Thành phố và năng lực phát triển bền vững của tổ chức khoa 
học và công nghệ. 

4. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và dự báo xu hướng phát triển; phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; lấy con người làm trung tâm, tôn trọng 
quyền con người. 

5. Bảo đảm quyền tự do nghiên cứu và sáng tạo; đề cao, tuân thủ đạo đức nghề 
nghiệp, yêu cầu chuyên môn, tính trung thực, khách quan và tinh thần trách nhiệm 
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trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

6. Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ 
trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, kiểm 
toán độc lập. 

7. Ưu tiên nhiệm vụ có khả năng tạo ra sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo có giá trị cao, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, tài sản trí tuệ, sản 
phẩm thương mại hóa, giải pháp phục vụ quản trị đô thị và phát triển kinh tế - xã hội 
của Thành phố. 

8. Khuyến khích hợp tác giữa tổ chức khoa học và công nghệ với cơ sở giáo dục 
đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức nghiên 
cứu trong nước và nước ngoài. 

9. Bảo đảm liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp, phòng ngừa xung đột lợi 
ích, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình đề xuất, phê duyệt, quản 
lý, thực hiện, đánh giá, nghiệm thu, khai thác và thương mại hóa kết quả chương 
trình, nhiệm vụ. 

Chương II 
ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH 

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 
ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ 

Điều 5. Điều kiện xác định tổ chức khoa học và công nghệ được hưởng ưu • • • o o • • o 

đãi khi đăng ký tham gia hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt 
chuẩn quốc tế 

1. Là đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy định này. 

2. Có tư cách pháp nhân, chức năng và lĩnh vực hoạt động phù hợp với Kế 
hoạch, Chương trình đề xuất. 

3. Có đề xuất Chương trình thực hiện Kế hoạch, trong đó xác định rõ mục tiêu, 
nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm dự kiến, các nguồn lực thực hiện và thuộc một trong các 
lĩnh vực sau: 

a) Công nghệ trí tuệ nhân tạo; công nghệ Internet kết nối vạn vật; công nghệ dữ 
liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn; công nghệ chuỗi khối; công nghệ thiết kế, chế tạo 
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linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp, điện tử linh hoạt; Robotics, công nghệ tự động 
hóa; công nghệ in 3D tiên tiến; 

b) Công nghệ sinh học; công nghệ lai tạo, sản xuất giống trong nông nghiệp; công 
nghệ thế hệ mới trong xử lý, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; công nghệ tế 
bào gốc; công nghệ vi sinh thế hệ mới; công nghệ dược; công nghệ sản xuất thiết bị, 
vật liệu kháng khuẩn, kháng virus sử dụng trong y tế; Công nghệ dược phẩm, vật liệu 
y sinh, bộ phận giả, thiết bị y tế kỹ thuật cao; 

c) Vật liệu nano; vật liệu cho chế tạo linh kiện vi cơ điện tử và cảm biến thông 
minh; vật liệu bán dẫn, quang điện tử và quang tử; vật liệu in 3D tiên tiến; vật liệu y 
sinh học; 

d) Công nghệ môi trường, công nghệ giảm phát thải các-bon, công nghệ năng 
lượng sạch, công nghệ cho kinh tế biển, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tầm 
thấp, kinh tế bạc; 

đ) Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ phát triển Thành phố: 

e) Các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nền tảng khác 
nằm trong danh mục do Trung ương ban hành và được Ủy ban nhân dân Thành phố 
lựa chọn, công bố ưu tiên áp dụng phù hợp với định hướng phát triển từng thời kỳ. 

4. Có năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm năng lực 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ 
và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 

5. Có nguồn nhân lực, bao gồm số lượng, cơ cấu, trình độ và kinh nghiệm của 
nhân sự; nhóm nghiên cứu; nhà khoa học, chuyên gia; khả năng thu hút, phát triển 
nhân lực chất lượng cao. Ưu tiên tổ chức có nhà khoa học đầu ngành, nhóm nghiên 
cứu mạnh, chuyên gia có kinh nghiệm quốc tế, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, 
chuyên gia nước ngoài có chuyên môn hoặc kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực đăng 
ký tham gia. Nhân sự chính thức của tổ chức khoa học và công nghệ tham gia 
Chương trình phải chiếm ít nhất 50% tổng số nhân sự tham gia thực hiện Chương 
trình và được duy trì trong suốt thời gian triển khai Kế hoạch, Chương trình. Trường 
hợp Chương trình có tính liên ngành, liên tổ chức hoặc cần huy động chuyên gia, nhà 
khoa học trong nước, quốc tế có trình độ cao mà không thể đáp ứng tỷ lệ này, Hội 
đồng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (sau đây gọi tắt là Hội đồng) xem xét, 
kiến nghị tỷ lệ phù hợp trong Kế hoạch, Chương trình nhưng tổ chức chủ trì phải bảo 
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đảm đội ngũ nhân sự nòng cốt đủ năng lực quản trị, điều phối và chịu trách nhiệm chính 
đối với Chương trình. 

6. Có nguồn lực về cơ sở vật chất và hạ tầng, bao gồm phòng thí nghiệm, trang 
thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, dữ liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ 
hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo. 

7. Có năng lực và mức độ hợp tác, liên kết với cơ sở giáo dục đại học, viện 
nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, 
quốc tế. 

8. Có năng lực quản trị, bao gồm mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, kiểm soát rủi 
ro, phòng ngừa xung đột lợi ích, bảo đảm liêm chính khoa học và khả năng duy trì 
hoạt động bền vững. 

9. Có Kế hoạch hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc 
tế. 

10. Có cam kết thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu của Kế hoạch và mục tiêu, sản 
phẩm, kết quả đầu ra của Chương trình được phê duyệt. 

11. Không trong thời gian bị đình chỉ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo hoặc không được tham gia xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ sử dụng ngân sách 
Thành phố theo quy định của pháp luật hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ hoàn trả kinh 
phí theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 6. Nội dung đánh giá, lựa chọn tổ chức khoa học và công nghệ 

Thành phố ưu tiên nguồn lực hình thành, phát triển một số tổ chức có vai trò, 
nhiệm vụ dẫn dắt trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng 
tạo. Việc lựa chọn tổ chức khoa học và công nghệ tham gia hình thành và phát triển 
Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế được thực hiện trên cơ sở các nội dung sau: 

1. Sự phù hợp của lĩnh vực đăng ký, mục tiêu và định hướng hình thành, phát 
triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế với định hướng phát triển khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội và các ngành, lĩnh vực ưu 
tiên của Thành phố. 

2. Năng lực, nguồn lực thực hiện theo khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 và 
khoản 8 Điều 5 Quy định này. 

3. Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm công 
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bố khoa học; kết quả nghiên cứu; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ; thương mại 
hóa, triển khai ứng dụng và các kết quả có liên quan phù hợp với lĩnh vực đăng ký. 

4. Tính khả thi của Kế hoạch, bao gồm mục tiêu, lộ trình, các mốc phát triển, 
khả năng đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 8 và sự phù hợp giữa mục tiêu với 
nguồn lực dự kiến. 

5. Hiệu quả và tác động dự kiến về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh 
tế, xã hội, môi trường, quản trị đô thị, phát triển nguồn nhân lực hoặc các tác động 
khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động. 

6. Khả năng bố trí và huy động nguồn lực để thực hiện Kế hoạch và Chương trình, 
bao gồm nguồn lực của tổ chức, nguồn lực xã hội và các nguồn lực hợp pháp khác. 

7. Mức độ tham gia thực chất của chuyên gia, nhà khoa học có uy tín trong nước 
và quốc tế, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, được xác định thông qua số lượng, vai 
trò, nội dung công việc, thời gian hoặc tỷ lệ thời gian tham gia, kết quả dự kiến và cam 
kết tham gia trong Kế hoạch. 

Điều 7. Nội dung Kế hoạch hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu 
đạt chuẩn quốc tế trong hồ sơ Chương trình 

1. Hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng Chương trình thực hiện theo quy định quản 
lý chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách 
Thành phố và pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với Chương 
trình thực hiện Kế hoạch hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn 
quốc tế, nội dung Kế hoạch quy định tại khoản 2 Điều này được thể hiện trong 
Thuyết minh Chương trình. 

2. Kế hoạch là nội dung chuyên môn tổng thể định hướng việc hình thành và 
phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, bao gồm các nội dung chủ yếu: sự 
cần thiết; hiện trạng, năng lực của tổ chức; mục tiêu, định hướng và mô hình phát 
triển Trung tâm; lộ trình thực hiện; các tiêu chí, chỉ tiêu dự kiến đạt được theo Điều 8 
Quy định này; phương án phát triển nhân lực; cơ sở vật chất, hạ tầng; hợp tác trong 
nước và quốc tế; phương án huy động nguồn lực; cơ chế quản trị; các mốc kết quả chủ 
yếu; phương án duy trì, phát triển Trung tâm sau khi kết thúc giai đoạn hỗ trợ. 

3. Trường hợp Kế hoạch dự kiến được thực hiện thông qua nhiều Chương trình, Kế 
hoạch xác định định hướng, mục tiêu, phạm vi, mối quan hệ, lộ trình dự kiến và mức 
độ đóng góp của các Chương trình đối với mục tiêu, tiêu chí, chỉ tiêu của Kế hoạch. 
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Các Chương trình có thể được đề xuất, đánh giá, phê duyệt và tổ chức thực hiện tại 
các thời điểm khác nhau trong thời hạn thực hiện Kế hoạch theo quy định về quản lý 
chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

4. Thông tin về năng lực của tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng, kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, 
thương mại hóa, hợp tác trong nước và quốc tế, khả năng huy động nguồn lực và các 
thông tin có liên quan được thể hiện trong Thuyết minh Chương trình và hồ sơ đăng 
ký xét tài trợ, đặt hàng theo quy định về quản lý chương trình, nhiệm vụ khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

5. Nội dung Kế hoạch quy định tại Điều này được sử dụng để đánh giá chuyên 
môn trong quá trình xét tài trợ, đặt hàng và quản lý Chương trình; không phải là hồ sơ 
hoặc đối tượng của một quy trình đăng ký, phê duyệt độc lập. 

Điều 8. Tiêu chí cần đạt trong quá trình xây dựng, hình thành và phát triển 
Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế 

1. Tổ chức khoa học và công nghệ cần đạt các tiêu chí sau đây để làm cơ sở 
đánh giá, xem xét công nhận là Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế 

a) Công bố trung bình mỗi năm ít nhất 10 bài báo trên các tạp chí khoa học trong 
cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), Scopus; có sự gia tăng chất lượng các bài báo 
thông qua việc được đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số ảnh hưởng và chỉ số trích dẫn 
cao. 

b) Được cấp ít nhất 05 bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích; hoặc 10 
văn bằng bảo hộ giống cây trồng; hoặc 05 văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí 
mạch tích hợp bán dẫn. 

c) Có ít nhất 10 hoạt động chuyển giao công nghệ (tư vấn, tập huấn, đào tạo, 
chuyển giao); hoặc 10 hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ; hoặc có 01 sản phẩm khoa học và công nghệ được công nhận. 

d) Có ít nhất 03 hợp đồng hợp tác nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo với 
các tổ chức nghiên cứu phát triển, doanh nghiệp; ưu tiên đối với các đối tác quốc tế. 

đ) Có năng lực phát triển bền vững thông qua hoạt động thu hút, đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao; phát triển các nguồn tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật; và 
duy trì kết quả nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo có chất lượng theo thời gian. 
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e) Có năng lực lãnh đạo, phương pháp quản trị tổ chức và hoạt động hiệu quả, 
đáp ứng mục tiêu phát triển của tổ chức. 

g) Đối với nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, có sản phẩm được 
Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, Cơ quan quản lý nhiệm vụ tiếp nhận, ứng 
dụng hoặc sử dụng làm căn cứ xây dựng, hoàn thiện chính sách phục vụ phát triển 
Thành phố. 

h) Có sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, 
chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài vào hoạt động nghiên cứu, quản trị, đào tạo và 
phát triển tổ chức; trong đó có ít nhất 03 chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, bao gồm 
ít nhất 01 chuyên gia, nhà khoa học đang làm việc tại tổ chức nghiên cứu, cơ sở giáo 
dục đại học hoặc doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển ở nước ngoài. 
Mức độ tham gia phải được xác định bằng vai trò, nội dung công việc, thời gian hoặc 
tỷ lệ thời gian tham gia và sản phẩm, kết quả dự kiến trong Kế hoạch. 

2. Căn cứ tính chất, lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ, định hướng hoạt động và 
mục tiêu phát triển của từng tổ chức khoa học và công nghệ, việc xác định các tiêu 
chí, chỉ tiêu cụ thể để đánh giá kết quả hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu 
đạt chuẩn quốc tế được thực hiện phù hợp với loại hình hoạt động khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo chủ yếu của tổ chức 

a) Đối với hoạt động nghiên cứu cơ bản: chú trọng các tiêu chí về công bố khoa 
học quốc tế có chất lượng, mức độ ảnh hưởng khoa học, phát triển nhóm nghiên cứu 
và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao. 

b) Đối với hoạt động nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới sáng 
tạo: chú trọng các tiêu chí về sở hữu trí tuệ, công nghệ, sản phẩm, chuyển giao công 
nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu, phát triển với doanh 
nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế. 

c) Đối với hoạt động nghiên cứu phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách: chú trọng 
các tiêu chí về kết quả nghiên cứu, báo cáo tư vấn, giải pháp, mô hình được cơ quan 
có thẩm quyền tiếp nhận, ứng dụng hoặc sử dụng làm căn cứ xây dựng, hoàn thiện cơ 
chế, chính sách. 

d) Đối với tổ chức có hoạt động nghiên cứu liên ngành hoặc đồng thời thuộc nhiều 
loại hình quy định tại các điểm a, b và c khoản này, các tiêu chí, chỉ tiêu được xác 
định theo hướng kết hợp phù hợp với tính chất và mục tiêu của tổ chức. 
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Việc xác định tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể phải bảo đảm không làm giảm yêu cầu về 
chất lượng, hiệu quả, tác động và tính chất đạt chuẩn quốc tế của Trung tâm nghiên 
cứu đạt chuẩn quốc tế; được Hội đồng xem xét, đề xuất trong quá trình đánh giá Kế 
hoạch và được cụ thể hóa trong Quyết định phê duyệt Chương trình có liên quan. 

Điều 9. Chỉ sô nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động nghiên cứu 

1. Các chỉ số sau đây được sử dụng để theo dõi mức tăng trưởng năng lực, hiệu 
quả và tác động của tổ chức so với giai đoạn trước khi tham gia; mức cụ thể được xác 
định phù hợp với lĩnh vực, quy mô và điểm xuất phát của từng tổ chức trong Kế 
hoạch đã được đánh giá và Chương trình được phê duyệt 

a) Số bài báo quốc tế tăng ít nhất 03 lần so với giai đoạn trước khi tham gia. 

b) Số lượng bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc văn bằng bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ khác tăng ít nhất 02 lần so với giai đoạn trước khi tham gia. 

c) Số lượt chuyển giao công nghệ tăng ít nhất 05 lần so với giai đoạn trước khi 
tham gia. 

d) Số công trình nghiên cứu khoa học được thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
tăng ít nhất 05 lần so với giai đoạn trước khi tham gia. 

đ) Số hợp đồng hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo với tổ 
chức nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước hoặc nước ngoài tăng ít nhất 02 lần so với 
giai đoạn trước khi tham gia. 

e) Số lượng kết quả nghiên cứu được ứng dụng để xây dựng cơ chế, chính sách 
phát triển Thành phố tăng ít nhất 02 lần so với giai đoạn trước khi tham gia đối với tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chính sách. 

2. Các chỉ số tại khoản 1 Điều này là chỉ số đánh giá mức tăng trưởng năng lực 
của tổ chức, không thay thế các tiêu chí công nhận Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn 
quốc tế tại Điều 8 Quy định này. 

3. Cơ quan quản lý nhiệm vụ tổng hợp các chỉ số này để đánh giá hiệu quả, làm 
cơ sở sơ kết, tổng kết và đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách khi cần thiết. 

Điều 10. Yêu cầu chuyên môn đôi với Kê hoạch và Chương trình hình 
thành, phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quôc tê 

1. Việc xem xét Kế hoạch và các Chương trình thực hiện Kế hoạch được thực 
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hiện trong quy trình xét tài trợ, đặt hàng theo quy định quản lý chương trình, nhiệm vụ 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách Thành phố và pháp luật 
về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

2. Trong quá trình thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này, Cơ quan quản lý 
nhiệm vụ giao Hội đồng xem xét điều kiện, năng lực của tổ chức và nội dung Kế 
hoạch, gồm: sự cần thiết, mục tiêu, định hướng nghiên cứu, lộ trình thực hiện, nguồn 
lực, các Chương trình dự kiến, khả năng huy động nguồn lực và khả năng đáp ứng 
các tiêu chí, chỉ tiêu tại Điều 8 Quy định này. 

Các tiêu chí tại Điều 8 được sử dụng để xem xét mục tiêu, lộ trình và khả năng 
hình thành, phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế; không yêu cầu tổ 
chức đáp ứng đầy đủ tại thời điểm đề xuất Chương trình. 

3. Nội dung Kế hoạch được xem xét trước nội dung chuyên môn của Chương 
trình trong cùng quy trình xét tài trợ, đặt hàng. Kết quả xem xét Kế hoạch được thể hiện 
trong ý kiến tư vấn của Hội đồng làm căn cứ xem xét Chương trình. 

4. Trường hợp Kế hoạch có nhiều Chương trình, căn cứ lĩnh vực, chuyên ngành 
và yêu cầu chuyên môn của từng Chương trình, Cơ quan quản lý nhiệm vụ quyết định 
thành lập một hoặc nhiều Hội đồng để đánh giá các Chương trình. Hội đồng đánh giá 
Chương trình xem xét mục tiêu, nội dung, sản phẩm, kết quả đầu ra, tiến độ, nguồn 
lực, kinh phí và mức độ đóng góp của Chương trình đối với việc thực hiện mục tiêu, 
lộ trình, tiêu chí, chỉ tiêu của Kế hoạch. 

5. Khi xem xét Chương trình, các nội dung về điều kiện, năng lực của tổ chức và 
Kế hoạch đã được đánh giá theo khoản 2 Điều này không đánh giá lại, trừ trường hợp 
có thông tin mới hoặc có thay đổi ảnh hưởng đến kết quả đánh giá Kế hoạch hoặc khả 
năng thực hiện Chương trình. 

6. Việc thành lập, tổ chức hoạt động của Hội đồng, đánh giá chuyên môn, thẩm 
định kinh phí, phê duyệt, ký hợp đồng và quản lý thực hiện Chương trình thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 11. Công nhận Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế 

1. Cơ quan quản lý nhiệm vụ chủ động rà soát mức độ đáp ứng các tiêu chí tại 
Điều 8 Quy định này khi kết thúc thời gian thực hiện Kế hoạch hoặc theo yêu cầu của 
Ủy ban nhân dân Thành phố. Trường hợp kết quả theo dõi cho thấy tổ chức đã đáp 
ứng đầy đủ các tiêu chí trước khi kết thúc Kế hoạch, việc xem xét công nhận được 
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thực hiện trước thời hạn. 

2. Việc xem xét công nhận căn cứ các tiêu chí tại Điều 8 Quy định này và các 
chỉ tiêu cụ thể hóa tiêu chí công nhận được xác định trong Kế hoạch, Chương trình. 
Cơ quan quản lý nhiệm vụ sử dụng kết quả thực hiện Chương trình, kết quả đánh giá 
định kỳ, đánh giá cuối kỳ và thông tin, tài liệu đã có trong quá trình quản lý; không yêu 
cầu tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận riêng hoặc cung cấp lại thông tin, tài liệu đã 
có và còn giá trị sử dụng. Các chỉ số tại Điều 9 Quy định này được sử dụng để theo 
dõi mức nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của tổ chức, không phải là điều 
kiện bổ sung hoặc thay thế tiêu chí công nhận. 

3. Cơ quan quản lý nhiệm vụ tổ chức đánh giá thông qua Hội đồng khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định. Căn cứ tính chất, lĩnh vực và yêu cầu 
chuyên môn, Cơ quan quản lý nhiệm vụ được mời chuyên gia trong nước, chuyên gia 
quốc tế, tổ chức đánh giá độc lập hoặc tổ chức có năng lực chuyên môn phù hợp tham 
gia tư vấn, đánh giá. Hội đồng xác định mức độ đáp ứng từng tiêu chí và kiến nghị 
việc công nhận tổ chức đạt tiêu chí Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. 

4. Trên cơ sở kết quả đánh giá của Hội đồng tại khoản 3 Điều này, Cơ quan quản 
lý nhiệm vụ tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định công 
nhận tổ chức khoa học và công nghệ đạt tiêu chí Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn 
quốc tế. Việc chưa được công nhận không mặc nhiên làm phát sinh nghĩa vụ thu hồi 
kinh phí đã được sử dụng hợp pháp để thực hiện Kế hoạch, Chương trình. 

5. Tổ chức khoa học và công nghệ được công nhận có trách nhiệm duy trì, tiếp 
tục nâng cao các tiêu chí đã được công nhận; thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp 
thông tin, dữ liệu theo quy định; thông báo kịp thời khi có thay đổi ảnh hưởng đáng kể 
đến việc đáp ứng tiêu chí và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông 
tin, tài liệu, dữ liệu có liên quan. 

6. Cơ quan quản lý nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ 
theo dõi việc duy trì các tiêu chí sau khi công nhận. Trường hợp có căn cứ cho thấy tổ 
chức không còn đáp ứng các tiêu chí đã đăng ký, việc đánh giá lại và xem xét duy trì, 
điều chỉnh phạm vi hoặc thu hồi quyết định công nhận được thực hiện theo yêu cầu 
quản lý. 

7. Kết quả đánh giá và quyết định công nhận được công khai theo quy định, trừ 
thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền sở hữu 
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trí tuệ, dữ liệu cá nhân và thông tin khác không được công khai theo quy định của 
pháp luật. 

Chương III 
CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ 

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 12. Cơ chế ưu tiên tiếp cận và áp dụng các chính sách hỗ trợ đối với tổ 
chức khoa học và công nghệ tham gia hình thành và phát triển Trung tâm 
nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế 

1. Tổ chức khoa học và công nghệ có Kế hoạch, Chương trình được phê duyệt, 
được xem xét áp dụng các cơ chế, chính sách đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ của Thành phố 
trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thực hiện 
Kế hoạch và các Chương trình, phù hợp với đối tượng, điều kiện, nội dung, mức hỗ 
trợ và khả năng cân đối nguồn lực theo từng cơ chế, chính sách có liên quan. 

2. Nội dung quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm: 

a) Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị, hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ 
và đổi mới sáng tạo; 

b) Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; thử nghiệm, 
hoàn thiện công nghệ, sản phẩm; chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu; 

c) Tạo lập, xác lập, quản lý, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; 

d) Phát triển nguồn nhân lực, nhóm nghiên cứu; thu hút chuyên gia; hợp tác 
nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; 

đ) Nâng cao năng lực quản trị, năng lực nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng 
tạo; tham gia mạng lưới, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm và các hoạt động kết 
nối, hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

e) Các nội dung ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật và các cơ chế, 
chính sách của Thành phố có liên quan. 

3. Việc xem xét áp dụng các quy định tại Điều này không làm phát sinh cơ chế, 
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mức hỗ trợ riêng ngoài các cơ chế, chính sách được cấp có thẩm quyền ban hành và 
không đồng nghĩa với việc tổ chức đương nhiên được hưởng hỗ trợ. Việc hỗ trợ cụ thể 
được xem xét theo đối tượng, điều kiện, tiêu chí, nội dung, mức hỗ trợ, trình tự, thủ 
tục và khả năng cân đối nguồn lực quy định tại cơ chế, chính sách được áp dụng. 

4. Trường hợp cùng một nội dung, hoạt động hoặc khoản chi đủ điều kiện được 
hỗ trợ từ nhiều cơ chế, chính sách của Thành phố thì không hỗ trợ trùng lặp từ ngân 
sách Thành phố cho cùng một nội dung, hoạt động hoặc khoản chi; tổ chức được lựa 
chọn áp dụng cơ chế, chính sách có lợi hơn nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện áp dụng, 
trừ trường hợp pháp luật hoặc cơ chế, chính sách có liên quan có quy định khác. 

5. Cơ quan quản lý nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị có liên quan xác định cơ chế, chính sách phù hợp để tổ chức khoa học và công 
nghệ tiếp cận, áp dụng trong quá trình thực hiện Kế hoạch, Chương trình. 

Điều 13. Cơ chê giao Chương trình, hỗ trợ kinh phí và tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ thuộc Chương trình 

1. Chương trình thực hiện Kế hoạch được giao trực tiếp cho tổ chức khoa học và 
công nghệ đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 5 và có Kế hoạch được Hội đồng đánh 
giá đáp ứng yêu cầu theo Điều 10 Quy định này. 

2. Ngân sách Thành phố hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện Chương trình 
theo Quy định này. 

3. Tổ chức chủ trì được quyết định giao nhiệm vụ cho cá nhân, nhóm cá nhân 
thuộc tổ chức tham gia làm chủ nhiệm và các chức danh khác để thực hiện các nhiệm 
vụ, nội dung nghiên cứu thuộc Chương trình. 

4. Tổ chức chủ trì được quyết định giao trực tiếp hoặc tuyển chọn cá nhân, tổ 
chức khác có năng lực, chuyên môn phù hợp cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ, nội 
dung thuộc Chương trình; ký hợp đồng và tổ chức quản lý việc thực hiện theo quy 
định của pháp luật và Quy định này. Việc huy động cá nhân, tổ chức khác phải phù 
hợp với Kế hoạch đã được Hội đồng đánh giá, Chương trình được phê duyệt và tỷ lệ 
nhân sự quy định tại khoản 5 Điều 5 Quy định này. Trong mọi trường hợp, tổ chức 
chủ trì chịu trách nhiệm chính về quản trị, điều phối, chất lượng, tiến độ và kết quả 
thực hiện Chương trình. 

5. Kinh phí chi quản lý chung Chương trình được tính trên cơ sở kinh phí quản 
lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo quy định và là nguồn thu của tổ chức chủ trì 
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để phục vụ quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình. 

6. Tổ chức chủ trì có kết quả thực hiện Chương trình đạt yêu cầu theo mục tiêu, 
sản phẩm, chỉ tiêu và kết quả đầu ra được phê duyệt được xem xét tiếp tục giao trực 
tiếp Chương trình cho giai đoạn tiếp theo theo quy định của pháp luật về khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo và Quy định này. Việc đánh giá Chương trình cho giai 
đoạn tiếp theo sử dụng kết quả đánh giá Kế hoạch và năng lực của tổ chức đã có, trừ 
trường hợp có thông tin mới hoặc có thay đổi ảnh hưởng đến kết quả đánh giá trước 
đó. 

7. Mỗi Chương trình có 01 chủ nhiệm Chương trình; mỗi nhiệm vụ thuộc 
Chương trình có 01 chủ nhiệm nhiệm vụ theo một trong các hình thức giao nhiệm vụ, 
giao trực tiếp hoặc tuyển chọn do tổ chức chủ trì quyết định trong khuôn khổ cơ chế, 
chính sách tại Quy định này và pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Điều 14. Tự chủ sử dụng kinh phí Chương trình, nhiệm vụ để hình thành và 
phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế 

Tổ chức khoa học và công nghệ được giao chủ trì thực hiện Chương trình, 
nhiệm vụ để hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế được 
tự chủ sử dụng kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ như sau: 

1. Được quản lý kinh phí theo hướng tăng cường tự chủ, gắn việc sử dụng và 
quyết toán kinh phí với kết quả, sản phẩm đầu ra. 

2. Được chủ động sử dụng kinh phí trong phạm vi dự toán được phê duyệt, hợp 
đồng đã ký và quy định của pháp luật; gắn với trách nhiệm giải trình về kết quả thực 
hiện và hiệu quả sử dụng kinh phí. 

3. Được quyết định điều chỉnh giữa các nhóm nội dung chi nếu không làm thay 
đổi tổng kinh phí, mục tiêu, sản phẩm chủ yếu và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ; 
trường hợp vượt phạm vi tự chủ phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết 
định. 

4. Được chủ động quyết định nhu cầu, yêu cầu kỹ thuật, số lượng, chất lượng và 
thời điểm lựa chọn, mua sắm nguyên liệu, vật liệu, hóa chất, sinh phẩm, mẫu chuẩn, 
vật tư tiêu hao, linh kiện, thiết bị nghiên cứu, phần mềm, cơ sở dữ liệu, quyền truy 
cập dữ liệu và các hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ triển khai Chương trình trong 
phạm vi dự toán được phê duyệt. 
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5. Thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện 
Chương trình, nhiệm vụ từng giai đoạn thực hiện Chương trình theo Hợp đồng. Tổ 
chức chủ trì được chủ động lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán độc lập đủ 
điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn, 
sử dụng kinh phí thuê kiểm toán. Chi phí thuê tổ chức kiểm toán độc lập là nội dung 
chi của Chương trình và được bố trí trong kinh phí thực hiện Chương trình được Cơ 
quan quản lý nhiệm vụ phê duyệt. 

6. Được áp dụng cơ chế không thẩm tra lại hồ sơ, chứng từ chi tiết tại cơ quan 
quản lý nhiệm vụ đối với các khoản kinh phí đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm 
toán và xác nhận, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gian lận, thất thoát, 
lãng phí hoặc có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

7. Có trách nhiệm hoàn trả, điều chỉnh hoặc giải trình theo yêu cầu của Cơ quan 
quản lý nhiệm vụ nếu báo cáo kiểm toán xác định có khoản chi không đúng quy định. 

Chương IV 
CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHÂN Lực 

THAM GIA HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ 

Điều 15. Điều kiện hưởng ưu đãi thu nhập đối với người đứng đầu, cấp phó 
của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ 

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu nêu tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quy 
định này được hưởng ưu đãi thu nhập phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Cá nhân thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập được đánh giá, lựa chon 
theo Điều 6 Quy định này. 

2. Có đủ sức khỏe và khả năng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao theo vị trí 
công tác và chức danh tham gia nhiệm vụ. 

3. Tham gia quản lý, điều hành, triển khai nội dung liên quan đến Kế hoạch và 
Chương trình để hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. 

4. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành án hình sự; 
không vi phạm các quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo. 
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5. Có trình độ tiến sĩ trở lên và có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm phù hợp 
lĩnh vực tại khoản 3 Điều 5 Quy định này hoặc lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến hoạt 
động hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế của tổ chức 
khoa học và công nghệ. 

6. Về năng lực nghiên cứu, phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

a) Chủ trì ít nhất 01 (một) nhiệm vụ cấp quốc gia hoặc 02 (hai) nhiệm vụ cấp 
Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên. 

b) Là tác giả chính của các công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ 
liệu WoS, Scopus. 

c) Có các kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo 
được cấp văn bằng bảo hộ về sở hữu trí tuệ. 

d) Có kinh nghiệm trong triển khai nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, 
chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả, sản phẩm nghiên cứu. 

Điều 16. Điều kiện hưởng ưu đãi thu nhập đối với trưởng, phó phòng, ban, 
khoa, bộ môn, phòng thí nghiệm và đơn vị thuộc tổ chức khoa học và công nghệ 

Các cá nhân có chức danh là trưởng và phó theo điểm b khoản 2 Điều 2 Quy 
định này được hưởng ưu đãi thu nhập phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 15 Quy định này. 

2. Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm trở lên phù 
hợp lĩnh vực tại khoản 3 Điều 5 Quy định này hoặc lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến 
hoạt động hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế của tổ 
chức khoa học và công nghệ. 

3. Về năng lực nghiên cứu, phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

a) Chủ trì ít nhất 01 (một) nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu từ 
mức đạt trở lên. 

b) Là tác giả chính của các công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu 
WoS, Scopus. 

c) Có các kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng 
tạo được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

d) Có kinh nghiệm trong triển khai nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, 
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chuyển giao công nghệ, khai thác tài sản trí tuệ hoặc thương mại hóa kết quả, sản 
phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Điều 17. Tiêu chí xác định mức ưu đãi thu nhập đôi với cá nhân tham gia 
thực hiện Chương trình 

1. Tiêu chí hưởng ưu đãi thu nhập đối với chức danh lãnh đạo quy định tại điểm 
a khoản 2 Điều 2 và đáp ứng các điều kiện tại Điều 15 Quy định này được xác định 
theo 04 mức quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này. 

2. Mức 1: Có từ 05 đến dưới 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tại khoản 3 
Điều 5 Quy định này và năng lực nghiên cứu đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

a) Chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ cấp quốc gia hoặc 02 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh 
đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên. 

b) Là tác giả chính của 02 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong 
cơ sở dữ liệu WoS, Scopus. 

c) Là tác giả của ít nhất 01 giải pháp hữu ích. 

d) Có kinh nghiệm triển khai 01 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, 
chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả, sản phẩm nghiên cứu. 

3. Mức 2: Có từ 08 đến dưới 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tại khoản 3 
Điều 5 Quy định này và năng lực nghiên cứu đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

a) Chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ cấp quốc gia hoặc 04 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh 
đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên. 

b) Là tác giả chính của 04 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong 
cơ sở dữ liệu WoS, Scopus. 

c) Là tác giả của ít nhất 01 sáng chế. 

d) Là tác giả của ít nhất 02 giải pháp hữu ích. 

đ) Là tác giả của ít nhất 01 văn bằng bảo hộ về giống cây trồng hoặc là tác giả 
của ít nhất 01 văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. 

e) Có kinh nghiệm triển khai 02 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, 
chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả, sản phẩm nghiên cứu. 

4. Mức 3: Có từ 10 đến dưới 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tại khoản 3 
Điều 5 Quy định này và năng lực nghiên cứu đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 
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a) Chủ trì ít nhất 03 nhiệm vụ cấp quốc gia hoặc 06 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh 
đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên. 

b) Là tác giả chính của 06 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong 
cơ sở dữ liệu WoS, Scopus. 

c) Là tác giả của ít nhất 02 sáng chế; tác giả của ít nhất 04 giải pháp hữu ích. 

d) Là tác giả của ít nhất 02 văn bằng bảo hộ về giống cây trồng. 

đ) Là tác giả của ít nhất 02 văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp 
bán dẫn. 

e) Triển khai 03 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công 
nghệ và thương mại hóa kết quả, sản phẩm nghiên cứu. 

5. Mức 4: Có từ 12 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực tại khoản 3 Điều 5 
Quy định này và năng lực nghiên cứu đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

a) Chủ trì ít nhất 04 nhiệm vụ cấp quốc gia hoặc 08 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh 
đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên. 

b) Là tác giả chính của 08 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong 
cơ sở dữ liệu WoS, Scopus. 

c) Là tác giả của ít nhất 03 sáng chế. 

d) Là tác giả của ít nhất 06 giải pháp hữu ích. 

đ) Là tác giả của ít nhất 03 văn bằng bảo hộ về giống cây trồng. 

e) Là tác giả của ít nhất 03 văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp 
bán dẫn. 

g) Triển khai 04 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công 
nghệ và thương mại hóa kết quả, sản phẩm nghiên cứu. 

6. Tiêu chí hưởng ưu đãi thu nhập đối với chức danh quy định tại điểm b khoản 
2 Điều 2 và đáp ứng các điều kiện tại Điều 16 Quy định này được xác định theo 04 
mức quy định tại các khoản 7, 8, 9 và 10 Điều này. 

7. Mức 1: Có từ 03 đến dưới 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tại khoản 3 
Điều 5 Quy định này và năng lực nghiên cứu đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

a) Chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu từ mức đạt 
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trở lên. 

b) Là tác giả chính của 01 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong 
cơ sở dữ liệu WoS, Scopus. 

c) Là tác giả của ít nhất 01 giải pháp hữu ích. 

8. Mức 2: Có từ 05 đến dưới 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tại khoản 3 
Điều 5 Quy định này và năng lực nghiên cứu đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

a) Chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu từ mức đạt 
trở lên. 

b) Là tác giả chính của 02 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong 
cơ sở dữ liệu WoS, Scopus. 

c) Là tác giả của ít nhất 01 sáng chế. 

d) Là tác giả của ít nhất 02 giải pháp hữu ích. 

đ) Là tác giả của ít nhất 01 văn bằng bảo hộ về giống cây trồng. 

e) Là tác giả của ít nhất 01 văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp 
bán dẫn. 

g) Triển khai ít nhất 01 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao 
công nghệ và thương mại hóa kết quả, sản phẩm nghiên cứu. 

9. Mức 3: Có từ 08 đến dưới 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tại khoản 3 
Điều 5 Quy định này và năng lực nghiên cứu đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

a) Chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu từ mức đạt 
trở lên. 

b) Là tác giả chính của 03 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong 
cơ sở dữ liệu WoS, Scopus. 

c) Là tác giả của ít nhất 02 sáng chế. 

d) Là tác giả của ít nhất 04 giải pháp hữu ích. 

đ) Là tác giả của ít nhất 02 văn bằng bảo hộ về giống cây trồng. 

e) Là tác giả của ít nhất 02 văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp 
bán dẫn. 

g) Triển khai ít nhất 02 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao 
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công nghệ và thương mại hóa kết quả, sản phẩm nghiên cứu. 

10. Mức 4: Có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực tại khoản 3 Điều 5 
Quy định này và năng lực nghiên cứu đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

a) Chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ cấp quốc gia hoặc 03 nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên. 

b) Là tác giả chính của 04 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong 
cơ sở dữ liệu WoS, Scopus. 

c) Là tác giả của ít nhất 03 sáng chế. 

d) Là tác giả của ít nhất 05 giải pháp hữu ích. 

đ) Là tác giả của ít nhất 03 văn bằng bảo hộ về giống cây trồng. 

e) Là tác giả của ít nhất 03 văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp 
bán dẫn. 

g) Triển khai ít nhất 03 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao 
công nghệ và thương mại hóa kết quả, sản phẩm nghiên cứu. 

11. Trường hợp các chức danh lãnh đạo nêu tại khoản 2 Điều 2 Quy định này có 
năng lực nghiên cứu cao hơn quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 7, 
khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều này thì được hưởng ưu đãi thu nhập mức tương 
ứng mà không phụ thuộc số năm kinh nghiệm. 

Điều 18. Mức ưu đãi thu nhập đối với người giữ chức danh lãnh đạo trong 
tổ chức khoa học và công nghệ 

1. Đối với người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ: 

a) Mức 1 là 60.000.000 đồng/tháng. 

b) Mức 2 là 80.000.000 đồng/tháng. 

c) Mức 3 là 100.000.000 đồng/tháng. 

d) Mức 4 là 120.000.000 đồng/tháng. 

2. Đối với cấp phó của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ: 

a) Mức 1 là 50.000.000 đồng/tháng. 

b) Mức 2 là 65.000.000 đồng/tháng. 
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c) Mức 3 là 85.000.000 đồng/tháng. 

d) Mức 4 là 100.000.000 đồng/tháng. 

3. Đối với trưởng các phòng, ban, khoa, bộ môn, phòng thí nghiệm, đơn vị thuộc 
tổ chức khoa học và công nghệ: 

a) Mức 1 là 40.000.000 đồng/tháng. 

b) Mức 2 là 50.000.000 đồng/tháng. 

c) Mức 3 là 65.000.000 đồng/tháng. 

d) Mức 4 là 80.000.000 đồng/tháng. 

4. Đối với phó các phòng, ban, khoa, bộ môn, phòng thí nghiệm, đơn vị thuộc tổ 
chức khoa học và công nghệ: 

a) Mức 1 là 30.000.000 đồng/tháng. 

b) Mức 2 là 40.000.000 đồng/tháng. 

c) Mức 3 là 50.000.000 đồng/tháng. 

d) Mức 4 là 60.000.000 đồng/tháng. 

5. Mức ưu đãi thu nhập quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 
Điều này được xác định trên cơ sở chức danh, điều kiện, tiêu chí quy định tại Điều 
15, Điều 16 và Điều 17 Quy định này và được xem xét theo Điều 20 Quy định này. 
Mức ưu đãi thu nhập được hưởng kể từ khi tổ chức khoa học và công nghệ được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện Chương trình. Trong thời gian thực hiện 
Chương trình, mức ưu đãi thu nhập được xem xét điều chỉnh khi có thay đổi về chức 
danh, vị trí, năng lực, thành tích hoặc mức độ đáp ứng tiêu chí; việc điều chỉnh được 
thực hiện găn với hoạt động quản lý nhân sự và quản lý Chương trình theo Quy định 
này. 

6. Mức ưu đãi thu nhập quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 
Điều này là khoản ưu đãi bổ sung, được chi ngoài tiền lương, tiền công, phụ cấp và các 
chế độ khác mà cá nhân được hưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đôi với các chức danh 
lãnh đạo tham gia hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn 
quôc tế 

1. Được thưởng 02 (hai) tháng mức ưu đãi thu nhập tương ứng được hưởng tại 
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khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 18 Quy định này khi được đánh giá hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ cuối năm; 01 (một) tháng mức ưu đãi thu nhập tại khoản 1, 
khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 18 Quy định này khi được đánh giá hoàn thành tốt 
nhiệm vụ cuối năm. 

2. Trường hợp cá nhân đồng thời thuộc đối tượng hưởng ưu đãi thu nhập tại Điều 
18 Quy định này và ưu đãi thù lao thực hiện Chương trình, nhiệm vụ tại Điều 22 Quy định 
này thì tổ chức chủ trì xác định 01 (một) trong 02 (hai) phương án hưởng ưu đãi đối 
với cá nhân và thể hiện trong Thuyết minh, dự toán kinh phí Chương trình: 

a) Hưởng ưu đãi thu nhập theo Điều 18 Quy định này và thù lao thực hiện nhiệm 
vụ bằng 50% mức thù lao tương ứng với chức danh, khối lượng công việc và số tháng 
lao động quy đổi được phê duyệt theo Điều 22 Quy định này; 

b) Không hưởng ưu đãi thu nhập theo Điều 18 Quy định này; chỉ nhận thù lao 
thực hiện nhiệm vụ tương ứng với chức danh, khối lượng công việc và số tháng lao 
động quy đổi được phê duyệt theo Điều 22 Quy định này. 

3. Được xem xét khen thưởng, đãi ngộ và hỗ trợ tương xứng với thành tích, đóng 
góp và kết quả đạt được trong quá trình hình thành, phát triển Trung tâm nghiên cứu 
đạt chuẩn quốc tế, bao gồm: 

a) Được xem xét khen thưởng đối với thành tích xuất sắc, kết quả khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo có giá trị, tác động lớn hoặc đóng góp quan trọng cho việc 
thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và kết quả đầu ra của Chương trình theo quy định của 
pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và pháp luật về thi đua, khen 
thưởng; 

b) Thành tích, kết quả nổi trội trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, 
đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ và thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu được sử dụng làm căn cứ xem xét điều chỉnh mức ưu đãi 
theo Điều 17, Điều 18 Quy định này; 

c) Được ưu tiên xem xét giao chủ trì nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu hoặc nội dung 
nghiên cứu thuộc Chương trình và bố trí các điều kiện cần thiết để tiếp tục phát triển 
kết quả nghiên cứu, công nghệ, sản phẩm có tiềm năng; 

d) Được xem xét hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi học thuật, hợp tác nghiên 
cứu trong nước và quốc tế; tham dự hội nghị, hội thảo khoa học; công bố kết quả 
nghiên cứu; xác lập, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ theo Chương trình được 
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phê duyệt và quy định của pháp luật. 

Điều 20. Xác định cá nhân và mức ưu đãi thu nhập 

1. Cá nhân hưởng ưu đãi thu nhập phải đáp ứng điều kiện tại Điều 15 hoặc Điều 
16 tương ứng với chức danh và tiêu chí tại Điều 17 Quy định này và tham gia quản 
lý, điều hành hoặc thực hiện Kế hoạch, Chương trình. 

2. Tổ chức chủ trì xác định nhân sự dự kiến hưởng ưu đãi, chức danh, vị trí, vai 
trò, nhiệm vụ, thời gian tham gia và mức ưu đãi tương ứng trong phương án nhân sự 
và dự toán kinh phí của Chương trình. 

3. Việc đánh giá nhân sự và mức ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá 
Chương trình. Hội đồng xem xét việc đáp ứng điều kiện, tiêu chí; năng lực, kinh 
nghiệm, thành tích; sự phù hợp của chức danh, vị trí, vai trò, nhiệm vụ và mức độ 
tham gia của cá nhân với mục tiêu, nội dung, sản phẩm, kết quả đầu ra của Chương 
trình; kiến nghị mức ưu đãi tương ứng theo Điều 18 Quy định này. 

4. Kết quả đánh giá nhân sự và mức ưu đãi được tổng hợp cùng kết quả đánh giá 
Chương trình để trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm 
quyền. 

5. Trong quá trình thực hiện Chương trình, việc thay đổi cá nhân, chức danh, vị 
trí hoặc mức ưu đãi được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện, sự thay đổi về điều 
kiện, tiêu chí và yêu cầu của Chương trình; việc quyết định thực hiện theo thẩm 
quyền quy định tại Nghị quyết này và pháp luật có liên quan. 

6. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm theo dõi việc đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi 
của cá nhân; kịp thời báo cáo trường hợp cá nhân không còn đáp ứng điều kiện hoặc 
có thay đổi ảnh hưởng đến mức ưu đãi để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo 
quy định. 

Chương V 
ƯU ĐÃI THÙ LAO ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN THAM GIA 

CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ĐỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ 
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Điều 21. Điều kiện hưởng ưu đãi thù lao thực hiện Chương trình, nhiệm vụ 
để hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế 

1. Cá nhân, nhóm cá nhân được hưởng ưu đãi thù lao khi đáp ứng đồng thời các 
điều kiện sau đây: 

a) Thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 2 Quy định này; 

b) Được tổ chức chủ trì giao, tuyển chọn, giao trực tiếp hoặc ký hợp đồng tham 
gia thực hiện Chương trình, nhiệm vụ hoặc nội dung thuộc Chương trình nhằm hình 
thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế theo Quy định này; 

c) Có vai trò, nhiệm vụ, nội dung công việc, khối lượng công việc, thời gian tham 
gia và kết quả hoặc sản phẩm dự kiến được xác định trong Thuyết minh Chương 
trình, nhiệm vụ, hợp đồng, quyết định giao nhiệm vụ hoặc văn bản có giá trị tương 
đương được Cơ quan quản lý nhiệm vụ hoặc tổ chức chủ trì phê duyệt theo thẩm 
quyền nêu tại Quy định này. 

2. Các chức danh hoặc nhóm chức danh được hưởng ưu đãi thù lao gồm: Chủ 
nhiệm Chương trình; chủ nhiệm nhiệm vụ; thư ký khoa học; thành viên chính; thành 
viên; kỹ thuật viên; nhân viên hỗ trợ trực tiếp tham gia thực hiện Chương trình, 
nhiệm vụ được xác định trong Thuyết minh Chương trình, nhiệm vụ hoặc văn bản 
được Cơ quan quản lý nhiệm vụ hoặc tổ chức chủ trì phê duyệt theo thẩm quyền nêu 
tại Quy định này. 

Điều 22. Mức ưu đãi thù lao thực hiện Chương trình, nhiệm vụ để hình 
thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế 

Mức ưu đãi thù lao đối với các chức danh hoặc nhóm chức danh quy định tại 
Điều 21 Quy định này được tính theo số tháng quy đổi, cụ thể như sau: 

1. Định mức trần thù lao theo tháng đối với các chức danh: 

a) Chủ nhiệm Chương trình: 150.000.000 đồng/người/tháng. 

b) Chủ nhiệm nhiệm vụ thuộc Chương trình: 105.000.000 đồng/ người/ tháng. 

c) Thành viên chính: 84.000.000 đồng/người/tháng. 

d) Thành viên: 63.000.000 đồng/người/tháng. 

đ) Thư ký khoa học: 63.000.000 đồng/người/tháng. 

e) Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ: 21.000.000 đồng/người/tháng. 
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2. Cách tính thù lao theo chức danh và mức độ tham gia 

a) Dự toán chi thù lao theo chức danh được tính theo công thức sau: 

TLCD = DMCD x XtcD 

Trong đó: 

TLCD: Tổng thù lao theo chức danh quy định tại khoản 1 Điều này; DMCD: Định 
mức thù lao theo chức danh quy định tại khoản 1 Điều này; 

XtCD: Tổng số tháng được quy đổi tham gia thực hiện nhiệm vụ của chức danh. 

b) Dự toán chi thù lao theo chức danh cho số ngày được quy đổi không đủ tháng 
được tính theo công thức sau: 

TLCD = DMCD x dtn/26) 

Trong đó: 

TLCD: Tổng thù lao theo chức danh quy định tại khoản 1 Điều này; DMCD: Định 
mức thù lao theo chức danh quy định tại khoản 1 Điều này; 

£tn: Tổng số ngày được quy đổi không đủ tháng mà chức danh tham gia thực 
hiện Chương trình, nhiệm vụ thuộc Chương trình (tn < 26). 

3. Các nội dung khác liên quan đến lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí ngân sách Thành phố thực hiện Chương trình, nhiệm vụ thuộc Chương trình 
không quy định cụ thể tại khoản 1, khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định về 
chi cho nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan. 

Chương VI 
ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC, 

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Điều 23. Nội dung đánh giá Chương trình thực hiện Kế hoạch hình thành • o o o • • • 

và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quôc tế 

1. Việc xét tài trợ, đặt hàng, đánh giá, thẩm định kinh phí, phê duyệt, ký hợp 
đồng và quản lý thực hiện Chương trình được thực hiện theo quy định quản lý 
chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách 
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Thành phố và pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

2. Trên cơ sở kết quả đánh giá Kế hoạch theo Điều 10 Quy định này, Cơ quan 
quản lý nhiệm vụ tiếp tục đánh giá từng Chương trình thuộc Kế hoạch. Ngoài các nội 
dung đánh giá theo quy định chung, Hội đồng xem xét sự phù hợp của mục tiêu, nội 
dung, sản phẩm, kết quả đầu ra, tiến độ, nguồn lực của Chương trình với Kế hoạch và 
mức độ đóng góp của Chương trình đối với mục tiêu, lộ trình, tiêu chí, chỉ tiêu hình 
thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. 

3. Trường hợp Kế hoạch có nhiều Chương trình, từng Chương trình được đánh 
giá và phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều này. Căn cứ lĩnh vực, chuyên ngành và 
yêu cầu chuyên môn, Cơ quan quản lý nhiệm vụ quyết định việc sử dụng một hoặc 
nhiều Hội đồng để đánh giá các Chương trình. 

4. Khi đánh giá Chương trình, các nội dung của Kế hoạch đã được đánh giá theo 
Điều 10 Quy định này không đánh giá lại, trừ trường hợp có thông tin mới hoặc có 
thay đổi ảnh hưởng đến kết quả đánh giá Kế hoạch hoặc khả năng thực hiện Chương 
trình. 

Điều 24. Quản lý thực hiện Chương trình 

1. Việc ký hợp đồng, báo cáo, kiểm tra, giám sát, đánh giá, cấp kinh phí, điều 
chỉnh, gia hạn, tạm dừng, chấm dứt và đánh giá kết quả Chương trình thực hiện theo 
quy định quản lý chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử 
dụng ngân sách Thành phố và pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

2. Việc theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình tập trung vào mức 
độ hoàn thành mục tiêu, sản phẩm, chỉ tiêu, kết quả đầu ra, tiến độ; tình hình sử dụng 
kinh phí và huy động nguồn lực; mức độ đóng góp vào việc thực hiện Kế hoạch; khả 
năng đạt các tiêu chí Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế và các rủi ro ảnh hưởng 
đến việc thực hiện Chương trình. 

3. Chương trình được đánh giá định kỳ theo chu kỳ được xác định trong quyết 
định phê duyệt và hợp đồng. Kết quả đánh giá và kết quả kiểm toán theo Điều 14 
Quy định này là căn cứ xem xét việc tiếp tục thực hiện và cấp kinh phí; điều chỉnh, 
tạm dừng hoặc chấm dứt Chương trình theo quy định. 

4. Việc chưa đạt một hoặc một số chỉ tiêu, kết quả đầu ra tại kỳ đánh giá không 
mặc nhiên là căn cứ để tạm dừng hoặc chấm dứt Chương trình. Việc xử lý phải xem 
xét nguyên nhân, tính chất rủi ro, giá trị của kết quả đã đạt được, khả năng khắc phục 
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và khả năng hoàn thành mục tiêu của Chương trình. 

5. Khi kết thúc Chương trình, kết quả đánh giá cuối kỳ là căn cứ để xác định 
mức độ hoàn thành Chương trình, xử lý hợp đồng và kinh phí, xem xét Chương trình 
cho giai đoạn tiếp theo và đánh giá mức độ đóng góp vào việc hình thành, phát triển 
Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. 

Điều 25. Quản lý, khai thác, sử dụng và thương mại hóa kết quả Chương 
trình, nhiêm vụ 

1. Quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu đối với kết quả Chương trình, nhiệm 
vụ được xác định theo pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp 
luật về sở hữu trí tuệ, Quy định này và pháp luật có liên quan. 

2. Tổ chức được giao quyền quản lý, sử dụng hoặc quyền sở hữu kết quả được 
chủ động tổ chức khai thác, sử dụng, tiếp tục nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, 
chuyển giao và thương mại hóa kết quả theo quy định của pháp luật về khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật khác có liên quan và 
chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

3. Trong thời gian tổ chức được giao quyền quản lý, sử dụng hoặc quyền sở hữu 
kết quả: trường hợp có tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu và có khả năng tiếp tục 
nghiên cứu, phát triển, ứng dụng hoặc thương mại hóa kết quả, các bên được chủ 
động thỏa thuận việc chuyển giao, chuyển nhượng, cấp quyền sử dụng, hợp tác khai 
thác, góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ hoặc hình thức hợp pháp khác phù hợp với 
giá trị, tiềm năng thương mại và điều kiện thị trường của kết quả. 

Việc thỏa thuận quy định tại khoản này không phụ thuộc vào thời hạn 03 năm quy 
định đối với trường hợp Nhà nước thu hồi hoặc cho phép tổ chức, cá nhân khác sử 
dụng kết quả theo pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

4. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao, nhận quyền sử dụng hoặc 
cùng khai thác kết quả được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả, 
bảo đảm lợi ích của Nhà nước, tổ chức chủ trì và các chủ thể có quyền, đồng thời ưu 
tiên phương án có khả năng đưa kết quả vào ứng dụng, sản xuất, kinh doanh hoặc 
thương mại hóa trong thời gian sớm nhất. 

5. Giá chuyển giao, giá chuyển nhượng, giá cấp quyền sử dụng hoặc giá trị góp 
vốn được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên, căn cứ giá trị công nghệ, tiềm 
năng thương mại, khả năng tạo doanh thu, mức độ hoàn thiện công nghệ, nhu cầu thị 
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trường, quyền sở hữu trí tuệ và các yếu tố có liên quan. 

Trường hợp pháp luật liên quan bắt buộc phải thẩm định giá thì thực hiện theo 
quy định của pháp luật về giá; trường hợp pháp luật không bắt buộc thẩm định giá, 
các bên được lựa chọn phương pháp xác định giá phù hợp và chịu trách nhiệm về căn 
cứ, dữ liệu và phương pháp xác định giá. 

Điều 26. Kiểm soát xung đột lợi ích, liêm chính khoa học, xử lý vi phạm và 
chấp nhận rủi ro 

1. Thành viên Hội đồng, chuyên gia tư vấn, chuyên gia phản biện và tổ chức, cá 
nhân tham gia hoạt động đánh giá, thẩm định, lựa chọn, kiểm tra, đánh giá kết quả 
Chương trình, nhiệm vụ phải bảo đảm tính độc lập, khách quan và thực hiện các yêu 
cầu về kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật. Người có xung đột lợi 
ích không được tham gia xem xét, đánh giá hoặc quyết định đối với nội dung có xung 
đột lợi ích. 

2. Trường hợp phát hiện xung đột lợi ích có khả năng làm ảnh hưởng đến tính 
khách quan, trung thực của kết quả đánh giá, cơ quan có thẩm quyền xem xét thay thế 
thành viên, chuyên gia; tổ chức đánh giá lại hoặc xử lý kết quả đã thực hiện theo tính 
chất, mức độ ảnh hưởng và quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm Chương trình, chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức, cá 
nhân tham gia thực hiện Chương trình, nhiệm vụ có trách nhiệm tuân thủ quy định về 
liêm chính khoa học, đạo đức nghiên cứu, sở hữu trí tuệ, bảo mật thông tin, dữ liệu, 
an toàn nghiên cứu và các quy định pháp luật có liên quan. 

4. Nghiêm cấm việc làm giả, làm sai lệch dữ liệu, kết quả nghiên cứu; đạo văn; 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kê khai không trung thực về sản phẩm, kết quả, chi 
phí, nhân lực hoặc thời gian thực hiện; sử dụng kinh phí sai mục đích; cản trở hoạt 
động kiểm tra, giám sát, đánh giá, kiểm toán và các hành vi bị cấm khác theo quy 
định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu 
trí tuệ. 

5. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả 
của hành vi bị yêu cầu khắc phục, xử lý kinh phí, xử lý quyền và lợi ích có liên quan 
hoặc áp dụng các biện pháp khác theo Quy định này và quy định của pháp luật về 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Việc điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt Chương trình thực hiện theo Điều 24 
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Quy định này. 

6. Rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình, nhiệm vụ được nhận 
diện, đánh giá, quản trị và xử lý theo pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo. Việc kết quả nghiên cứu không đạt giả thuyết khoa học, không tạo ra sản 
phẩm như dự kiến hoặc chưa đạt một hoặc một số chỉ tiêu do rủi ro khách quan, rủi ro 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không mặc nhiên được xác định là hành vi 
vi phạm. 

7. Tổ chức, cá nhân thực hiện, phê duyệt, quản lý Chương trình, nhiệm vụ và tổ 
chức, cá nhân triển khai ứng dụng, khai thác, chuyển giao, thương mại hóa kết quả 
được xem xét áp dụng cơ chế chấp nhận rủi ro, loại trừ hoặc miễn trách nhiệm và xử 
lý kinh phí theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
và pháp luật có liên quan. 

8. Cơ chế chấp nhận rủi ro không áp dụng đối với hành vi gian lận, cố ý cung 
cấp thông tin sai sự thật, cố ý vi phạm pháp luật, sử dụng kinh phí sai mục đích, sai 
phạm vi hoặc hành vi khác không thuộc trường hợp rủi ro được chấp nhận theo quy 
định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Chương VII 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 27. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện cơ chế, chính sách từ nguồn ngân sách Thành phố theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo 
quy định hiện hành. 

Điều 28. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên 
quan phối hợp thực hiện; bảo đảm nguồn lực theo khả năng cân đối ngân sách và quy 
định của pháp luật; hằng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng 
nhân dân Thành phố theo quy định. 

2. Cơ quan quản lý nhiệm vụ 
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a) Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy định này theo chức năng, 
nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; 

b) Tổ chức đánh giá Kế hoạch; thực hiện việc xét tài trợ, đặt hàng, đánh giá, 
thẩm định kinh phí, phê duyệt, ký hợp đồng và quản lý từng Chương trình theo quy 
định quản lý chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử 
dụng ngân sách Thành phố và pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, 
Quy định này và pháp luật có liên quan; 

c) Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, Chương trình và việc duy 
trì các tiêu chí Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế; 

d) Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tham 
mưu bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách theo quy định; 

đ) Tổng hợp kết quả, khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp và báo cáo Ủy ban 
nhân dân Thành phố theo quy định. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo; theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chính sách; phối hợp với Cơ 
quan quản lý nhiệm vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức 
thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả 
và đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách khi cần thiết. 

4. Sở Tài chính 

Phối hợp với Cơ quan quản lý nhiệm vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham 
mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện chính sách theo khả năng cân đối 
ngân sách Thành phố và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

5. Tổ chức chủ trì 

a) Tổ chức thực hiện Kế hoạch đã được Hội đồng đánh giá và các Chương trình 
được phê duyệt theo nội dung, tiến độ và hợp đồng đã ký; 

b) Thực hiện quyền tự chủ và chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện Chương trình, 
nhiệm vụ; quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản; quản lý, khai thác, sử dụng và thương 
mại hóa kết quả theo Quy định này và pháp luật có liên quan; 

c) Thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu; chịu sự kiểm tra, giám 
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sát, đánh giá theo quy định; 

d) Bảo đảm tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, kết quả báo 
cáo; thực hiện các quy định về liêm chính khoa học, xung đột lợi ích và quản trị rủi 
ro; 

đ) Duy trì và phát triển năng lực, nguồn nhân lực và các tiêu chí của Trung tâm 
nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong và sau thời gian thực hiện Chương trình. 

6. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện Quy định này./. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 64/2026/NQ-HĐND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định lĩnh vực, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung 

và mức hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách Thành phố cho chi phí 
ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị sô 18/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sô 89/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật sô 145/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sô 93/2025/QH15 được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật sô 133/2025/QH15 và Luật sô 148/2025/QH15; 

Xét Tờ trình sô 1271/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Uy ban nhân 
dân Thành phô về dự thảo Nghị quyết quy định lĩnh vực, tiêu chí, điều kiện, trình tự, 
thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách Thành phô cho chi phí 
ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; Báo cáo 
thẩm tra sô 151/BC-BĐT ngày 20 tháng 9 năm 2026 của Ban Đô thị Hội đồng nhân 
dân Thành phô; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phô ban hành Nghị quyết quy định lĩnh vực, tiêu chí, 
điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách 
Thành phô cho chi phí ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phô 
Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chi tiết điểm h khoản 2 Điều 30 Luật Phát triển đô thị 
số 18/2026/QH16 về lĩnh vực, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức 
hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách Thành phố cho chi phí ươm tạo dự án khởi nghiệp 
sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc 
lĩnh vực hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này. 

2. Trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hoạt động 
tại Thành phố Hồ Chí Minh và được công nhận theo quy định của pháp luật về khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (sau đây gọi chung là trung tâm ươm tạo). 

3. Cơ quan quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo của Thành phố và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Dự án khởi nghiệp sáng tạo là dự án hình thành, phát triển mô hình kinh 
doanh sáng tạo dựa trên công nghệ, ý tưởng đột phá hoặc mô hình kinh doanh mới, 
do cá nhân, nhóm cá nhân hoặc doanh nghiệp thực hiện nhằm tạo ra giá trị mới, giải 
quyết vấn đề thị trường hoặc kinh tế - xã hội. 

2. Ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo là hoạt động hỗ trợ từ ngân sách nhà 
nước thông qua trung tâm ươm tạo để hỗ trợ cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh 
nghiệp thực hiện dự án khởi nghiệp sáng tạo theo từng giai đoạn bao gồm: giai đoạn 
ý tưởng, giai đoạn kiểm chứng và giai đoạn tăng tốc. 

3. Dự án khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn ý tưởng là dự án đang trong quá trình 
hình thành và hoàn thiện ý tưởng, nghiên cứu thị trường, xác thực vấn đề và giải 
pháp, phát triển nguyên mẫu ban đầu hoặc mô hình thử nghiệm nhằm đánh giá tính 
khả thi của sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp trước khi đưa ra thị trường. 

4. Dự án khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn kiểm chứng là dự án đã hình thành 
sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp có tính khả thi, đang tiến hành thử nghiệm với 
khách hàng hoặc thị trường mục tiêu, hoàn thiện mô hình kinh doanh, năng lực vận 
hành, sở hữu trí tuệ, pháp lý hoặc các điều kiện cần thiết để thành lập hoặc phát triển 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

5. Dự án khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tăng tốc là dự án do doanh nghiệp 
thực hiện, đã có sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp được thị trường chấp nhận, có 
khách hàng hoặc doanh thu, đang có nhu cầu mở rộng thị trường, phát triển quy mô, 
huy động nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực quản trị và khả năng tăng trưởng nhằm 
phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

Điều 4. Nguyên tắc hỗ trợ 
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1. Việc hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, đúng đối tượng, 
đúng nội dung, không trùng lặp và phù hợp với giai đoạn phát triển của dự án. 

2. Việc hỗ trợ ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo được thực hiện thông qua 
trung tâm ươm tạo. 

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp sáng tạo đủ điều 
kiện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì được lựa chọn một 
chính sách hỗ trợ và không được hỗ trợ cùng nội dung đã nhận hỗ trợ từ ngân sách 
nhà nước. 

4. Trung tâm ươm tạo không được đề nghị hỗ trợ, thanh toán từ ngân sách nhà 
nước đối với nội dung, khoản chi đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ từ chương trình, 
nhiệm vụ hoặc chính sách khác. 

5. Không hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh 
doanh hoặc có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Lĩnh vực hỗ trợ 

1. Công nghệ số, thương mại điện tử và an ninh mạng. 

2. Công nghệ tài chính. 

3. Logistics, giao thông và đô thị thông minh. 

4. Công nghệ y tế và giáo dục. 

5. Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm. 

6. Công nghệ xanh, năng lượng, môi trường và kinh tế biển. 

7. Du lịch và công nghiệp văn hóa. 

8. Lĩnh vực khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thành phố, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, 
chương trình, kế hoạch phát triển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Sở 
Khoa học và Công nghệ công khai thông tin hằng năm đến cơ quan quản lý nhiệm vụ 
đổi mới sáng tạo để thực hiện việc xét duyệt hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này. 

Điều 6. Tiêu chí hỗ trợ 

1. Tiêu chí chung 

Dự án khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ khi đáp ứng các tiêu chí sau đây: 

a) Tính khả thi về mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện, 
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thời gian và tổng mức kinh phí; 

b) Hồ sơ đề xuất đầy đủ, rõ ràng, xác định cụ thể mục tiêu, nội dung, phương án 
triển khai, kết quả đầu ra dự kiến, kế hoạch tài chính và cơ cấu nguồn vốn (bao gồm 
vốn đối ứng, nếu có); 

c) Khả năng ứng dụng trực tiếp và tác động, tạo hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết 
vấn đề xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ 
môi trường và phát triển bền vững; 

d) Phù hợp với yêu cầu nêu trong thông báo tuyển chọn của trung tâm ươm tạo; 

đ) Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công 
nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường và pháp luật có liên quan. 

2. Tiêu chí cụ thể 

Ngoài các tiêu chí chung quy định tại khoản 1 Điều này, dự án khởi nghiệp sáng 
tạo phải đáp ứng các tiêu chí tương ứng với từng giai đoạn đề nghị hỗ trợ: 

a) Giai đoạn ý tưởng: 

Có ý tưởng hoặc giải pháp dự kiến nhằm giải quyết vấn đề, đáp ứng nhu cầu thị 
trường hoặc nhu cầu của đối tượng thụ hưởng; có kế hoạch nghiên cứu thị trường, 
hoàn thiện ý tưởng, giải pháp và phát triển nguyên mẫu ban đầu hoặc mô hình thử 
nghiệm, phương án thương mại hóa. 

Kết quả đầu ra dự kiến tối thiểu bao gồm: kết quả nghiên cứu thị trường làm rõ 
vấn đề cần giải quyết, nhu cầu của khách hàng hoặc đối tượng thụ hưởng và mức độ 
phù hợp của giải pháp; ý tưởng, giải pháp và mô hình kinh doanh sơ bộ được hoàn 
thiện; nguyên mẫu ban đầu, mô hình thử nghiệm, phương án thương mại hóa hoặc kết 
quả tương đương kèm theo đánh giá ban đầu về tính khả thi; kế hoạch phát triển dự 
án ở giai đoạn kiểm chứng. 

b) Giai đoạn kiểm chứng: 

Có sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp khả thi; có kế hoạch thử nghiệm với khách 
hàng hoặc thị trường mục tiêu và hoàn thiện mô hình kinh doanh. 

Kết quả đầu ra dự kiến tối thiểu bao gồm: sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp 
được hoàn thiện và thử nghiệm; kết quả thử nghiệm và phản hồi của khách hàng hoặc 
thị trường mục tiêu; phương án thương mại hóa. 

c) Giai đoạn tăng tốc: 
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Có sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp được thị trường chấp nhận, có khách hàng 
hoặc doanh thu; có kế hoạch mở rộng thị trường, phát triển quy mô hoặc huy động 
vốn. 

Kết quả đầu ra dự kiến tối thiểu bao gồm ít nhất một trong các kết quả sau: tăng 
trưởng về khách hàng, doanh thu hoặc thị trường; mở rộng quy mô hoạt động; kết quả 
kết nối, huy động vốn đầu tư hoặc nguồn lực hợp pháp khác. 

Điều 7. Điều kiện hỗ trợ 

1. Dự án được tổ chức triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Dự án đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6 Nghị quyết này. 

3. Dự án chưa nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với cùng nội dung hỗ trợ. 

4. Doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 8. Nội dung và mức hỗ trợ 

1. Nội dung hỗ trợ: 

a) Hỗ trợ tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, thành viên nhóm cá nhân, 
người lao động của doanh nghiệp trực tiếp thực hiện dự án khởi nghiệp sáng tạo. 

b) Hỗ trợ chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án. 

c) Hỗ trợ chi phí thuê chuyên gia để tư vấn, đào tạo, huấn luyện, cố vấn và hỗ 
trợ chuyên môn cho dự án. 

d) Hỗ trợ chi phí dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. 

đ) Hỗ trợ chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, trung tâm đổi mới sáng 
tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, khu làm việc chung, bao gồm: chi phí sử 
dụng hạ tầng, thiết bị sẵn có phục vụ nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện sản phẩm và 
thử nghiệm thị trường. 

2. Mức hỗ trợ: 

a) Giai đoạn ý tưởng: 

Tổng mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ thực hiện dự án 
không quá 06 tháng, bao gồm: hỗ trợ 20 triệu đồng/dự án đối với nội dung quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều này; 30 triệu đồng/dự án đối với nội dung quy định tại điểm 
b, c, d và đ khoản 1 Điều này. 

b) Giai đoạn kiểm chứng: 
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Tổng mức hỗ trợ là 100 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ thực hiện dự án 
không quá 12 tháng, bao gồm: hỗ trợ 40 triệu đồng/dự án đối với nội dung quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều này; 60 triệu đồng/dự án đối với nội dung quy định tại điểm 
b, c, d và đ khoản 1 Điều này. 

c) Giai đoạn tăng tốc: 

Tổng mức hỗ trợ là 500 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ thực hiện dự án 
không quá 12 tháng, bao gồm: hỗ trợ 185 triệu đồng/dự án đối với nội dung quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều này; 315 triệu đồng/dự án đối với nội dung quy định tại điểm 
b, c, d và đ khoản 1 Điều này. 

Điều 9. Hồ sơ hỗ trợ 

1. Căn cứ thông báo đề xuất nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhiệm vụ đổi mới 
sáng tạo, trung tâm ươm tạo công khai thông tin việc tổ chức tiếp nhận, tuyển chọn 
dự án khởi nghiệp sáng tạo, trong đó nêu rõ tiêu chí, điều kiện, thành phần hồ sơ, thời 
hạn và cách thức tiếp nhận hồ sơ. 

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp sáng tạo nộp hồ 
sơ tham gia tuyển chọn tại trung tâm ươm tạo theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn, trung tâm ươm tạo gửi hồ sơ đề nghị thực hiện 
hỗ trợ theo hồ sơ đăng ký nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của pháp luật về khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến cơ quan quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, 
thành phần hồ sơ gồm: 

a) Đơn đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo; 

b) Thuyết minh nhiệm vụ, phương án hỗ trợ ươm tạo, trong đó xác định số 
lượng dự án dự kiến theo từng giai đoạn, phương thức tuyển chọn, nội dung hỗ trợ, 
kết quả dự kiến, thời gian thực hiện và dự toán kinh phí; 

c) Văn bản, tài liệu chứng minh tư cách pháp lý, năng lực và điều kiện thực hiện 
hỗ trợ của trung tâm ươm tạo; 

d) Văn bản cam kết không đề nghị thanh toán trùng lặp từ ngân sách nhà nước. 

Điều 10. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ 

1. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo được áp 
dụng theo trình tự, thủ tục quản lý, thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo của pháp luật 
về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
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2. Cơ quan quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo tổ chức xét duyệt nhiệm vụ, thẩm 
định kinh phí và ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ; ký hợp đồng thực hiện 
nhiệm vụ với trung tâm ươm tạo, kèm theo danh mục các dự án được hỗ trợ. 

3. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện hỗ trợ, trung tâm ươm tạo báo cáo kết quả 
thực hiện và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo quy định. 

4. Cơ quan quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo tổ chức đánh giá kết quả thực 
hiện và thanh lý hợp đồng sau khi hoàn tất việc quyết toán nội dung tài trợ lần cuối 
theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Điều 11. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện hỗ trợ được bảo đảm từ nguồn chi thường xuyên của ngân 
sách Thành phố cho sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số. 

Điều 12. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; 

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ 
đúng đối tượng, nguyên tắc, lĩnh vực, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung, 
mức hỗ trợ theo quy định, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch; 

c) Kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hành vi trục lợi chính sách, gây thất thoát, 
lãng phí; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố 
xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung khi cần thiết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 
Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát quá 
trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên 
tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 

2. Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội 
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dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 

Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với đề xuất nhiệm vụ đổi mới sáng tạo liên quan đến hỗ trợ dự án đổi mới 
sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 
nhiệm vụ mà chưa thực hiện hỗ trợ hoặc chưa hoàn thành việc hỗ trợ trước ngày Nghị 
quyết này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị 
quyết số 20/2023/NQ-HĐND. 

2. Đối với đề xuất nhiệm vụ đổi mới sáng tạo liên quan đến hỗ trợ dự án đổi mới 
sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo đã nộp hồ sơ mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt nhiệm vụ trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì áp 
dụng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 
Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 65/2026/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng, 

trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 145/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 133/2025/QH15 và Luật số 148/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15; 

Xét Tờ trình số 1273/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 
triển hạ tầng, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 8749/UBND-VX ngày 19 tháng 9 năm 
2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự 
thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra số 152/BC-BĐT ngày 20 tháng 9 năm 2026 của 
Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, 
chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ 
khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Chương I: 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chi tiết điểm a khoản 2 Điều 30 Luật Phát triển đô thị 
số 18/2026/QH16 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng, trung tâm 
đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động đầu tư xây dựng, trang bị, nâng cấp hạ 
tầng phục vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên 
địa bàn Thành phố, bao gồm: 

a) Tổ chức khoa học và công nghệ; 

b) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 
doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, doanh 
nghiệp công nghệ số và các loại hình doanh nghiệp khác có hoạt động khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo. 

2. Trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo đã được 
công nhận theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cơ 
quan quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố và 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Việc thực hiện hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, đúng 
đối tượng, đúng nội dung; không hỗ trợ trùng lặp từ ngân sách nhà nước cho cùng 
một nội dung chi đối với một đối tượng; phù hợp với chiến lược, chương trình, kế 
hoạch, đề án của Thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số. 

2. Việc quản lý, sử dụng tài sản trang bị được hình thành từ nguồn ngân sách 
nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. 

3. Việc thực hiện nội dung hỗ trợ được đánh giá, nghiệm thu trên cơ sở mức độ 
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hoàn thành mục tiêu, nội dung, sản phẩm, kết quả đầu ra hoặc các yêu cầu theo thuyết 
minh, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Chương II: 
CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHỤC VỤ 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Điều 4. Danh mục hạ tầng phục vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số 

1. Nhóm 1: Hạ tầng vật lý phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm: 

a) Không gian làm việc, kết nối, trình diễn và trưng bày sản phẩm công nghệ, 
hình thành trong quá trình xây dựng, nâng cấp hạ tầng của tổ chức, doanh nghiệp; 

b) Phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu, cơ sở thử nghiệm, cơ sở kiểm định, hiệu 
chuẩn, đánh giá và chứng nhận công nghệ; cơ sở chế tạo mẫu, sản xuất thử nghiệm, 
hoàn thiện và trình diễn công nghệ; 

c) Trang thiết bị, máy móc, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng phục vụ nghiên 
cứu khoa học, phát triển công nghệ, thử nghiệm, phân tích, đo lường, kiểm định, hiệu 
chuẩn, đánh giá công nghệ, chế tạo mẫu và sản xuất thử nghiệm; đặc biệt là cơ sở vật 
chất, hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công 
nghệ cao, công nghệ chiến lược theo Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục 
sản phẩm công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

2. Nhóm 2: Hạ tầng số, hệ thống số phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm: 

a) Hạ tầng số gồm các hệ thống kỹ thuật, kết nối, điện toán, lưu trữ và các thành 
phần công nghệ số bảo đảm cho hoạt động trên môi trường số, hạ tầng trung tâm dữ 
liệu, điện toán đám mây và hạ tầng truyền dẫn cho kết nối máy tới máy; 

b) Hệ thống số gồm các thành phần công nghệ số, dữ liệu số, nền tảng số, phần 
mềm, phần cứng, thuật toán, mô hình xử lý và thiết bị kết nối được tổ chức để tạo lập, 
xử lý, lưu trữ, kết nối và vận hành dịch vụ số hoặc quy trình số; bao gồm cả trường 
hợp hoạt động điều hành theo thời gian thực. 
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Điều 5. Tiêu chí hỗ trợ đầu tư xây dựng, trang bị, nâng cấp hạ tầng phục vụ 
nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

1. Tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng, trang bị, nâng cấp hạ tầng đề nghị hỗ 
trợ: 

a) Hạ tầng thuộc nhóm 1, nhóm 2 quy định tại Điều 4 Nghị quyết này phù hợp 
với chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển hạ tầng phục vụ nghiên cứu khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thành phố theo từng thời kỳ. 

b) Có cam kết bằng văn bản duy trì hoạt động đúng mục đích đầu tư tối thiểu 05 
năm kể từ ngày hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác. 

c) Hạ tầng thuộc nhóm 1 phải đặt tại địa điểm thuộc địa bàn Thành phố; hạ tầng 
thuộc nhóm 2 phải do tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố 
trực tiếp quản trị, vận hành, khai thác. 

d) Dữ liệu phát sinh từ hạ tầng được hỗ trợ phải được lưu trữ trên lãnh thổ Việt 
Nam theo quy định pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu. 

đ) Ưu tiên dự án có tỷ lệ vốn đối ứng cao, khuyến khích mô hình liên kết giữa 
Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và tổ chức trong 
nước, quốc tế và có phương án khai thác, sử dụng dùng chung hoặc chia sẻ, bảo đảm 
hiệu quả đầu tư. 

2. Tiêu chí đối với tổ chức, doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ: 

a) Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam; có 
trụ sở chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Có nguồn lực bảo đảm việc quản lý, vận hành hạ tầng, tài sản được hưởng hỗ 
trợ. 

c) Có bộ phận nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo 
với tối thiểu 10 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 50% số 
nhân lực là công dân Việt Nam. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của 
pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bắt buộc phải có bộ phận nghiên 
cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo nhưng phải có tối thiểu 03 
nhân lực có trình độ từ đại học trở lên thực hiện hoạt động này, trong đó có ít nhất 
50% số nhân lực là công dân Việt Nam. 

d) Riêng đối với tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, ngoài các tiêu 
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chí quy định tại điểm a, b, c khoản này, phải có tổng chi cho hoạt động nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt tối thiểu 2% doanh thu thuần 
bình quân trong 03 năm tài chính liền kề hoặc từ 200 tỷ đồng/năm trở lên trong 03 
năm tài chính liền kề trước năm đề nghị hỗ trợ; trường hợp doanh nghiệp hoạt động 
dưới 03 năm thì tính bình quân trên toàn bộ thời gian hoạt động kể từ khi thành lập, 
nhưng không ít hơn 01 năm tài chính đầy đủ. 

Điều 6. Nội dung, mức hỗ trợ và quản lý kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng, 
trang bị, nâng cấp hạ tầng phục vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số 

1. Nội dung và mức hỗ trợ: 

a) Đối với hạ tầng thuộc nhóm 1, nhóm 2 quy định tại Điều 4 Nghị quyết này 
thuộc Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược 
do Thủ tướng Chính phủ ban hành: tối đa 25 tỷ đồng/nhóm hạ tầng/tổ chức, doanh 
nghiệp. 

b) Đối với hạ tầng thuộc nhóm 1, nhóm 2 quy định tại Điều 4 Nghị quyết này 
không thuộc Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ 
chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành: 

Hạ tầng thuộc nhóm 1: tối đa 5 tỷ đồng/tổ chức, doanh nghiệp. 

Hạ tầng thuộc nhóm 2: tối đa 3 tỷ đồng/tổ chức, doanh nghiệp. 

c) Hỗ trợ tại khoản 1 Điều này không vượt quá 50% tổng mức kinh phí của toàn 
bộ dự án. 

2. Kinh phí hỗ trợ được cấp theo tiến độ và kết quả thực hiện trên cơ sở hồ sơ, 
quyết định phê duyệt và hợp đồng thực hiện hỗ trợ. Trường hợp nội dung hỗ trợ bị 
dừng hoặc không hoàn thành do lỗi chủ quan của tổ chức, doanh nghiệp thì cơ quan 
có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng và xử lý biện pháp bảo đảm để thu hồi kinh phí đã 
cấp; trường hợp do nguyên nhân khách quan hoặc rủi ro khoa học, công nghệ thì việc 
xem xét, xử lý kinh phí và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật có liên 
quan. 

Điều 7. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ 

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện theo biểu mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị quyết này, gồm: 
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a) Đơn đăng ký đề nghị hỗ trợ; 

b) Thuyết minh đề xuất dự án đề nghị hỗ trợ; 

c) Dự toán kinh phí chi tiết kèm theo báo giá hoặc tài liệu làm căn cứ lập dự 
toán theo quy định hiện hành; 

d) Văn bản cam kết; 

đ) Hồ sơ pháp lý và tài liệu chứng minh năng lực của tổ chức, doanh nghiệp 
gồm: 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập (đối với tổ chức hoạt động theo loại 
hình doanh nghiệp); 

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và bố trí vốn đối ứng; 

Các tài liệu chứng minh đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị 
quyết này. 

e) Tài liệu khác có liên quan trực tiếp đến nội dung đề nghị hỗ trợ. 

2. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ: 

Trình tự, thủ tục xét chọn, thẩm định, phê duyệt, ký kết hợp đồng, cấp kinh phí, 
kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, thanh lý và xử lý kết quả thực hiện hỗ trợ được áp 
dụng theo trình tự, thủ tục quản lý, thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo quy 
định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

3. Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là cơ 
quan thông báo, kêu gọi đề xuất nhiệm vụ và tổ chức thực hiện hỗ trợ theo trình tự, 
thủ tục quy định tại khoản 2 Điều này. 

Chương III: 
CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM ĐỔI MỚI 

SÁNG TẠO, TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 

Điều 8. Nội dung và mức hỗ trợ phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, 
trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 

Nội dung và mức hỗ trợ để phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ 
trợ khởi nghiệp sáng tạo tương ứng với cấp độ lựa chọn: 

1. Hỗ trợ phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp 
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sáng tạo đạt tầm cỡ quốc tế: 

a) Hỗ trợ kinh phí mua sắm, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị nghiên cứu, thiết bị 
thử nghiệm và trang thiết bị phục vụ vận hành, tối đa 100 tỷ đồng. 

b) Hỗ trợ kinh phí vận hành kỹ thuật, thiết bị ban đầu, gồm chuyển giao công 
nghệ, thuê chuyên gia vận hành ban đầu, quản trị dự án, tối đa 10 tỷ đồng. 

c) Hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực, gồm tiếp nhận chuyển giao công 
nghệ, mời chuyên gia quốc tế đào tạo, cử nhân sự đi đào tạo trong và ngoài nước, tối 
đa 10 tỷ đồng. 

d) Hỗ trợ kinh phí thuê tư vấn và chi phí xác lập, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ trong và ngoài nước, tối đa 10 tỷ đồng. 

đ) Hỗ trợ kinh phí hoạt động thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và phát triển, 
tối đa 5 tỷ đồng. 

e) Hỗ trợ kinh phí hợp tác quốc tế, gồm tham gia thành viên mạng lưới quốc tế, 
tham gia sự kiện quốc tế ở nước ngoài, tổ chức sự kiện quốc tế ở trong nước, tối đa 
10 tỷ đồng. 

2. Hỗ trợ phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp 
sáng tạo đạt cấp quốc gia: 

a) Hỗ trợ kinh phí mua sắm, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị nghiên cứu, thiết bị 
thử nghiệm và trang thiết bị phục vụ vận hành, tối đa 70 tỷ đồng. 

b) Hỗ trợ kinh phí vận hành kỹ thuật, thiết bị ban đầu, gồm chuyển giao công 
nghệ, thuê chuyên gia vận hành ban đầu, quản trị dự án, tối đa 7 tỷ đồng. 

c) Hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực, gồm tiếp nhận chuyển giao công 
nghệ, mời chuyên gia quốc tế đào tạo, cử nhân sự đi đào tạo trong và ngoài nước, tối 
đa 7 tỷ đồng. 

d) Hỗ trợ kinh phí thuê tư vấn và chi phí xác lập, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ trong và ngoài nước, tối đa 7 tỷ đồng. 

đ) Hỗ trợ kinh phí hoạt động thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và phát triển, 
tối đa 3,5 tỷ đồng. 

e) Hỗ trợ kinh phí hợp tác quốc tế, gồm tham gia thành viên mạng lưới quốc tế, 
tham gia sự kiện quốc tế ở nước ngoài, tổ chức sự kiện quốc tế ở trong nước, tối đa 7 
tỷ đồng. 
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3. Hỗ trợ phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp 
sáng tạo đạt cấp tỉnh: 

a) Hỗ trợ kinh phí mua sắm, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị nghiên cứu, thiết bị 
thử nghiệm và trang thiết bị phục vụ vận hành, tối đa 50 tỷ đồng. 

b) Hỗ trợ kinh phí vận hành kỹ thuật, thiết bị ban đầu, gồm chuyển giao công 
nghệ, thuê chuyên gia vận hành ban đầu, quản trị dự án, tối đa 5 tỷ đồng. 

c) Hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực, gồm tiếp nhận chuyển giao công 
nghệ, mời chuyên gia quốc tế đào tạo, cử nhân sự đi đào tạo trong và ngoài nước, tối 
đa 5 tỷ đồng. 

d) Hỗ trợ kinh phí thuê tư vấn và chi phí xác lập, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ trong và ngoài nước, tối đa 5 tỷ đồng. 

đ) Hỗ trợ kinh phí hoạt động thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và phát triển, 
tối đa 2,5 tỷ đồng. 

e) Hỗ trợ kinh phí hợp tác quốc tế, gồm tham gia thành viên mạng lưới quốc tế, 
tham gia sự kiện quốc tế ở nước ngoài, tổ chức sự kiện quốc tế ở trong nước, tối đa 5 
tỷ đồng. 

4. Mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nội dung quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 
này được xác định căn cứ hiện trạng năng lực, mục tiêu, lộ trình phát triển của trung 
tâm, nhu cầu thực tế, dự toán được thẩm định, sản phẩm, kết quả đầu ra và khả năng 
cân đối ngân sách. Trung tâm được xem xét hỗ trợ một hoặc nhiều nội dung phù hợp 
với nhu cầu và lộ trình phát triển. 

Điều 9. Tiêu chí đối với trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi 
nghiệp sáng tạo đề nghị hỗ trợ 

1. Có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có chi nhánh hạch 
toán độc lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và kê khai, nộp thuế. 

2. Có năng lực tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản và duy trì 
kết quả hỗ trợ; không thuộc trường hợp bị hạn chế nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 
theo quy định của pháp luật. 

3. Có cam kết bằng văn bản về thời hạn hoàn thành đề án phát triển trung tâm 
đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tương ứng với các cấp độ lựa 
chọn đăng ký, bao gồm: 05 năm phát triển trung tâm đạt tầm cỡ quốc tế, quốc gia; 03 
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năm phát triển trung tâm đạt cấp tỉnh. 

Điều 10. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ 

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện theo biểu mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị quyết này, gồm: 

a) Đơn đề nghị hỗ trợ; 

b) Thuyết minh đề nghị hỗ trợ; 

c) Văn bản cam kết. 

2. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ: 

Trình tự, thủ tục xét duyệt, thẩm định, phê duyệt, ký kết hợp đồng, cấp kinh phí, 
kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, thanh lý và xử lý kết quả thực hiện hỗ trợ được áp 
dụng theo trình tự, thủ tục quản lý, thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo quy 
định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

3. Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là cơ 
quan thông báo, kêu gọi đề xuất nhiệm vụ và tổ chức thực hiện hỗ trợ theo trình tự, 
thủ tục quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 11. Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ 

1. Kinh phí hỗ trợ được cấp theo từng nội dung hỗ trợ được xác định trong 
thuyết minh đề nghị hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo có trách 
nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, nội dung và dự toán được phê duyệt. Việc 
quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo. 

3. Kết quả đánh giá, nghiệm thu là căn cứ xác định mức độ hoàn thành nội dung 
hỗ trợ và thực hiện quyền, nghĩa vụ của các bên theo quyết định phê duyệt, hợp đồng 
và quy định của pháp luật có liên quan. 

4. Trong trường hợp kết quả nghiệm thu không đạt, cơ quan quản lý nhiệm vụ 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có trách nhiệm xem xét, xác định việc hoàn 
trả kinh phí và thu hồi tài sản được đầu tư, trang bị, nâng cấp theo quy định của pháp 
luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

5. 
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Chương IV: 
KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện nội dung hỗ trợ tại Nghị quyết này được phân bổ từ nguồn 
ngân sách Thành phố chi sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cấp về 
cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để thực hiện hoạt 
động, nội dung chi hỗ trợ theo Nghị quyết này. 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; 

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ 
đúng đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ, tiêu chí, trình tự thủ tục và quản lý kinh phí hỗ 
trợ theo quy định, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch; 

c) Tổ chức cập nhật, công bố thông tin về tình hình thực hiện chính sách, hiệu 
quả đầu tư và khai thác hạ tầng; theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 
xử lý theo thẩm quyền hành vi trục lợi chính sách, gây thất thoát, lãng phí; 

d) Định kỳ hằng năm báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố về kết quả tổ chức 
thực hiện, đánh giá hiệu quả chính sách và kiến nghị điều chỉnh nếu cần thiết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 
Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát quá 
trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên 
tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 
Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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Phn Hục I 
CÁC BÌỄÚ MẪU 

HỖ TRỢ PHÃT TRIÉX HẠ TẲNG PHUC vụ NGHIÊN cửu KHOA HỌC, 
CÔNG NGHỆ, ĐÓị MỚI SẢNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỐI SÓ 

(Kèm theo Nghị quyết sô 65/202Ố/NO-HĐND ngậy 22 tháng ọ năm 202ổ 
của Hỏi đóng nhãn dàn Thành phố Hỏ Chỉ Minh) 

Mau số LOI Đem đấng ký đế nẹhị hô trợ 

Mau số LƠ2 Thuyểt TTiMili dự án đế nehị hô trợ 

Mau số L03 Dự toán, kinh plii dự án 

Mau số L04 Văn bản cam kèt 
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Mầu so I.D1 
CỘNG HÓA XẰ HỘI CHĨ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự tÌQ - Hạnh ]iliũc 

Đơx ĐÃNG KY ĐẺ XGHỊ HỎ TRỢ 

Kính gựi: (Tẻn cơ quan quãn lý nhiệm vụ) 

- Tèfl tò chức, doanh Ii^hiẹp: 
- Địa CỈ1Ỉ: 

- Đi ệii thoại: Email: Websĩte: 

- Qưyểt địiili-Giàv phép thành lập/Đãiiẹ kỷ kứih doanli/Đãne ký liaạt động KH&CN 
số: nơi cấp ngày câp 
- Mâ sả thuè: 

- Neirói đại diện đtóo pháp luật cĩia tô chức, doanh ọgíãẹp: 
Chúng tối đè nghị được hó trợ rhirc liiệii dự áo từ nguỏii nẹảii sách ìứiả I11TỠC Iihư sau: 
1. Thòug tiu ve []|F ỈÍ11 
- Tên dự án: 
- Loại dự án: (óhợrĩ Oỉ trong các ỉoạị dự án sau) 

• Nhân 1 Hạ lãng; vật lý. 

• Nlióin 2 Hạ tâng 5ó. hệ ứiỏns sô. 

- Quy mò diT án thực hiện: 
- Thời gMti thực hiện dự ám 
-Địa điềm thực hiện dỊT án: 

- Tông kiiili phi thục hiẹn dự án: đòn^ (bãtts chữ...) 
TTOĨI^ đỏ: 
+ Kinh plii đé nghị hô trợ từ n^âii sách íihả nước: đông (băng chữ...) 

-É- Nguồn kiiih plii khác (ìiểu có): đone (bang chừ...) 
Tỹ lệ kiiih piií đề nghị hồ trợ trên tẩtỊg kĩnh phi thục hiện: ___% 
2. Hồ sư tlãng ký đề hồ tro" rlir án bao gồm: 
- Thuyet mĩah dự án; 
- Tài liệu chúns minh tư cách pliáp lý cũa tả chửc. doaiih nẹhĩèp: 
- Yãti băn CÍIIU kềt cũa tỏ chức, doỉmli nehiẹ-p đê nẹhị vể "v iệc chi tiejj rthậti dny nhất 
một sguôn kiiứi phi cho củog một nội dnxig chi từ n^ãii sáci cỉiả tnrác cho ciiug 11ỘĨ 
dưiis dự án: 
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- Cảc ĩài liệu khác. 
Chủn^ tôĩ xin cam đữím nhõng nội diiug và thòns tia ké kliíii trong hô sơ nảy lả 
SỊT tliậĩ và chịu trách nliiẹui toàn diệu trước pháp luạt vẽ tĩnh xác thực cũa hò sơ. 

ngậy ... thảỉĩg... ỉỉâm... 
ĐẠI DIỆN TỞ CHÌ"C. DOANH NGHIỆP 

(Kỷi ghi rô họ tên l à đóng ããụ) 
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Mẳu sệ 1.02 
XHUYẾT ]\nXH DựÁ> ĐÉ XGHỊ HỎ TRỢ 

lr THỜXG TEV TÓ CHlt:, DOANH NGHIỆP 

1. Tên tô chức, doíuih aehiệp 

2. Mã ĩ>o thite: 

3. Địa chì trụ sỏf chính: 

4. Đìa điểm ĩhực hiện dự án: 

5. Điện thoại: Fax: 

Emnil: Websĩfe: 

6. Người đại diệu theo pháp luật của tó chức, doanh nghiệp: 

7. Tẻn vả BÔ tài khoăn ngắn hàng của tò chức, doanÌL nghiệp: 

tì. THÔNG TÍN VỂ Dự ÁN 

1. Tẻn dự án: 

2. Giày phép đàư tư/Giấy c hứng Iihận dâu rư- GiàV chvms nhận đãng ký đàu ttt/Qụyet 
định chủ tnrơiis đáu tư Quyét đụili chãp íluìậii nhà đàu tư lân sân ìaiiât (nêu cỏ) 

3. Thỏi gỊaiỉ thực hiện: tliíuig (từ thán 2 đén tliáiie 

4. Ton^ rniTC kĩiiii phỉ: đồiie 
5. Mỏ tÃ cũng nghệ, quy trình Ẹỏrtg ngtiệ cảa dụ án (nêu củ) 

6. Mô tã các sầạd phẩm, dịch vự. thị trướne cũỉt dự án (nếu cỏ) 

nr. THÔNG TIN VẺ NỘI D1~N"G ĐẺ >"GHỊ HỎ TRỢ 

1. Tòĩi^ kinh phí tliỊTC liiện dự áii: đong 

1 .Ị. Ngruòn Ii^àn sách nước: đồng 

1.2. Nguồn vồn đồi «ng^nga6n kinh phí khác (nếu có): ....đòng 

2. Mực tạêu Lo trợ: 

IV. NÒI DUNG ĐẺ XI ẤT HÒ TRƠ 

STT 
Các nội dnng (hạng rnuc) Ivér quá rlàti Thòi giao rliìic Kính Ghi STT ffẾ Ịuát Ịrti llíệll (sô ữỉáog) p b i  chú 

1 NỘI (liạnẹ mục) 1 

2 Nọi diiag (hạn^ mục) 2,3... 
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V. GIÃI TRINH NỘI DỤNG (HẠNG MỤC) ĐẺ XrẮT HỎ TRỢ 
1. S\T phù họp vê đòi tưọiie. tiêu chỉ được hồ trợ 
2. Nhu câu vê các QỘ1 đụng đê XTiât hô (nợ, kèt qưá đàu ra, thời giaii. kinh pỉti và các 
hó sơ thanh íoán 
3. Phương án tài chinh đẻ thực liiẹn 
4. Năng lạc thực hiện dự án 

YL KÉT QUẠ ĐẦU RA, KHẢ NĂNG DÚY TRI vặ. HIỆr QUẢ DỤ* KIẾN 
1. Săn pimnL kẻt quã đâu ra và chỉ rièu hoàn thành 
2. Chi tiêu kliai tliác. sữ dụn^_ đùng chimẹ hoặc chia sẻ (liều có) 

3. Phương án duy trì. vận hànli ket quả sau hjD trợ 
4. Khã íiãne ửne đụiỊg, chuyên eiao. niiàii rộng két qua sau hằ trợ 
5. Hiệu quả dợ kĩẻn củã việc khai thác, sử dạng hạ tầng sau hồ trợ 

—ngậy ... Ỉhảỉtg ... rìàĩìi... 
ĐẠI DIỆ>" TỒ CHỨC, DOANH NGHIỆP 

(KÝ, ghi rõ họ téĩĩ mà đóìỉg ìđău) 
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Mẩn sổ 1.03 
Dự TOÁN KINH PHÍ Dự ẤN 
(Kèm theo Thưyêt minh dự án) 

Đơìỉ vị: hiệu đông 

STT Nội dmg tlê 
ugliị tài trợ 

m Á Tông 
kmh 
phí 

^SUQII von 

STT Nội dmg tlê 
ugliị tài trợ 

m Á Tông 
kmh 
phí 

Từ NSNN Neoài NSNN 
STT Nội dmg tlê 

ugliị tài trợ 

m Á Tông 
kmh 
phí Tổụg 

so 
Nâm 
tiứ 
nhất 

Năm 
thứ 
hai 

Nún 
thữ... 

Tổng 
so 

Nâm 
tkử 
nhất 

Năra 
thử 
hai 

Nã™ 
thứ 

1 NỘI dung 
Chạng nục) L 

2 NỘI dmig 
(hạng mục) 2 

Tỏng cộng 
(*) Các căn cử xây: dụng dự toán: Ĩiệĩ ké các quyêt định phè duvệt đỊrìh mức, văn 
bàn huớng ỉỉẫrì,... 
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Mau Sũ 1.04 
TÊN TỎ CỊẼèựCỈ CỌNG HÕA XÃ HỘI CHỊ: NGEĨÌA MỆT XAM 
DOANH NGHIỆP Độc ĩạp - Tự do - Hgnh pbiic 

(ảô. ký hiệu vãn băn) 

VÀN BẢN CẶM KÉT 

Kính gửi: (Tẽn co quan quăn lý nhiệm vụ) 

I. Thòng tin về tỏ ehiVc, (loanh ngliiẹp 

1. Teii tò chiTc. doanh n^hiẹp: 
2. Ma số thuế: 
3. Địa chi: 

4. Điện thoại: Email: Web&ire: 
5. Quyết địiứi;GiÉìy phép thành lập'ĐãntE ký kinh domứi^Đãiitr ky hoạt động KH&CN 
sô: nơi eãp íieảy cầp 

6. Ne*TỚi đại dĩệii theo pháp luật cun doanh Etghiêp, tỏ chức: 

7. Tên dự án ho trợ: 

II. Nội (lung Cíim kér 
1 .  T ỊT kè kliỉii và clụu trách nhiệm trước pháp luật ve tÍLili hợp PHÁP, chính xác. tnmg 
thực cua thòĩig tin. Ỉ1Ò 5Ơ vả các vãn bàn EVÍ cật quan xem xét phê du vệt hỏ trợ. 
2 .  Chỉ tièp áhậu đuy nhât một ĐguĐĐ kinh phi tử ngãii sácli nhả íiước cho cùne một 
iiội dmis chi của dự ắH, bjỊ trọ. 

ĩ. Thực hiện đvuie các cam két khi nhậó hò trợ tiieo Họp đônp. Quyẻt định phê duyệt 
và dậu tách lứiiệm tnrớc pháp Inât- cơ quíua quản lý ve việc sử đụiiff kinh phỉ, tai 
săn. săn phấm. kẽt qua đâu ra của dự ẩn ho trợ. 
4. Cung cẫp kịp thời, đầy đũ_ chinh xác, ínvae thực các thõne rin vá tài liệu bổ sniiff 
theo yêu cảu của cơ quan, đan VỊ đmi mòi và cơ quan có thấm quyên theo quy đinh. 

5. Phối hơp với Cữ quan có tham qm'ền khi được vèu cẩu tTOiỊg quá trình thực hiện 
hẻ tiợ. 

Vãn bãii catii kẻt Ìiày có hiệu lực kê tử n^ày ký. 
... tháng ... nãĩỉĩ... 

ĐẠI DIỆX TO CHĨJC. DOANH NGHIỆP 
(Kỷj ghi rõ ho tên xà đóìỉg íỉàìi} 
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PLỊI lục Iỉ 
CẤC BIiv ẦÍ&U 

HỎ TRỢ PHÁT TRIỂN TRI~NG TÂM ĐỎI MỚI SÁNG TẠO, 
TRVXG TÂM HỎ TRỢ KHỞI NGHIỆP SẢNG TẠO 

(Kèm thao Nvhị quyết so 65/202Ổ/NO-HĐND ngà}' 22 ttiáng ọ nám 2026 
của Hói đoigg nhân dãn Thành phó Hó Chỉ Mirihi 

Mầạ sỗ n.Ol Đơii để nạliỊ ho trợ phát triển tnuie tâm đòi mói sáog tạo. trons tâm 
hò trợ khỡi nạliiệp sánẹ tạo 

Mầu so 11.02 Thuvét niitib đê nghi hô trơ phát triẻn tnms tâm đối mới tao. 
trung tâm ho trợ kliỡi nehiẽp sán 3 tạo 

Mầu so 11.03 Vãn bàn nam kết 
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Mẩu số n.Ol 
CỘNG HÓA XLÌ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM 

Đọc lạp - Tự rio - Hạuli pbúc 

ĐON ĐẺ NGHI 
HỎ TRỢ PHÁT TRIẺN TRUNG TÂM ĐỎI MỚI SÀNG TẠO, 

TRŨNG TẮM HỎ TRỢ KHỞI XGHIỆP SẢNG TẠO 

Kinh gủi: (Tên co quau qiiãn lý oỉũềm vụ) 

Chủne tòi Là: 

- Tén rò chức, doanh nghiệp; 
- Địa cLĩ: 
- Điện thoại: Etriaĩl: Website: 

- Qưyêỉ đimÌi Giâv phép thàiib lập.-Đàng kỷ kuib đàấtọk/Đăạg ký hoạt động KH&GPĨ 
sỏ: DCH càp ngày câp 
- Giâv CÒ11ỄT niiậii (trung rám đỏ} mái sẩng tạo/truỉìg tàrrt đói mai sảng tạo cấp 
tĩĩĩh/rruĩìg tậm đài ìnới sáng tạo cáp quỏc ĩ?ia. tri^Ịg tậm ho trợ khới nghiệp sáng 
tao ìỷịlĩig tâm hớ trợtỊỊđìởĩ ĩĩghiẻp sấrig tộo cúp tmh/trúng tàm hô trợ khói ỉìghiập sáng 
rạo câp quôc gia) BÔ: nai càp Etgảy càp 
- Mã sò thuê: 
- Nsưòi đại diện theo pháp luật củíL tó chiĩc. doanh nghiệp: 

c hútỊỀg ĩòi đê Iislụ được hô trợ phát írĩèii trung tàm từ 11211011 ngâii &ách nhả Ìiước nỈHỊỊỊ 
sau; 
1. Tliỏng tiii vẽ tthiẹin vụ 

- Ten nhiệm vụ: 
- Loại nhiệm vụ: Cchạn 01 trcệịịỊ các ỉ oại san) 
G Phát trièíi hưóng đểu tnins tàm đòi inói sáng tạo, trang tảm hồ trợ khõi nghiệp 
sáng tạo tâm cỡ quôc tê. 

• Phát triên hirớtie đến tnme râin đồi 111Ớ1 sáng tạo. tniiig Tàm hồ trợ khỏi nehiẹp 
sáng tạo được còng Iihặn câp qưoc giai 

o Phát triển hwóiig đểu tnine tàm đòi rttór sáng tạo. tntiig Tam hã trợ khõi lỊghìệp 
sáuff tạo đuọc cồn^ nhậtt câp tmh. 
- Thòi gian thực lúệii nhiệm vb: 

-Địa điẻrn thực hĩệiị nhiệm vại 
- Tỏfjg kinh phỉ thực hiẹrt nhiệm vạ: đònẹ (bãtt? chừ...) 
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Troaẹ đó: 
+ Kinh phí đẽ neliị ho trợ từ ĐgSĩLsách nhà nước: đồng (bãng chữ...) 
+ MguồẸỊ kinh plii khác (liều có): đản-e (bàng chừ...) 

Ty lệ kĩab phí đè 11 ghi hỏ trọ trên tòíiií kiiứi phi rh\Tc hiện: 
2. Hâ sơ đãng ký ĩét EĨè nghị bo trợ gôm: 
- Thuyết imiiii đẻ LL^liỊ hò trợ. 

- Tài liệu chửng minh tu cách pháp lý của tó chức, doỉuih nshiệp. 
- Giày CÔDg nhạn (ĩinng tám đói mới sáng tọp/trung tărh đôi mởị àổríg tạo cáu tỉnh / 
rriỉĩỉg tâm đỏi ỉì!Ới sảĩĩ& tạo cắp qỉíỏc gĩa/ínótg tđm ho trợ khởi nghiệp sânp tạo , 
tnữĩg táĩĩi hô tì'Ợ khởi ỉĩgÌỊÌệp sảng tạo cáp tỉnh/ỉrụng tàm hà trợ khới nghiệp sáng 
tạo cáp quác giả). 

- Đề áit phát trién trang tàm đôi Ìiiói sảạg tạo, irvuis tâm ho trợ kiiỡi nghiệp sáng tạo 
tiTCHỊg ủng vóĩ cãc cấp đọ lựa chạn đãris ký đe 112Ĩ1Ị ho trọ. 
- Vàn baii cam kểt của tò chức, doaiili nshiệp để rtshị vể việc chĩ tiểp nhạn duv Ìihẩt 
một ágiiSái kinh plii cho CÙ115 iạịột nội dung chi tử ạgân sảọt tdiÀ nước cho ciuig nội 
dong đe Iiehị hỗ trợ. 

- Cấc tai iĩệu khác. 
Chim 13; tôi XUI cam đoan nliửng nội duiig và tliòne tin kê ldiai trọng hô sơ nảy là đúng 
sự tliậí vả dựa trách nhiệm toàn diện trước pháp luật vê tittli xác thực của hồ so. 

...J rigegi'... Tháng ... nãỉĩỉ... 
ĐẠI DIỆN TÓ ÉHỬC, DOÀXH XGHIỆP 

(Kỷ, phi rô họ tên đóìỉg dáìt) 
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Mầu sổ 11.02 
THỤYẺT MINH ĐẺ NGHỊ HÒ TRỢ 

PHÁT TRIẺN TRI >"G TÁM ĐỎI iuởl SÁXG TẠO, 
TKUNG TÂM HÒ TRỢ KHỞI NGHIỆP SẢNG TẠO 

ĩ. THÓXG TES VẺ TỎ CHỨC, DO AXH NGHIỆP CHŨ TRĨ NHIỆM vụ 
1. Têii tô cliủc. doanh u^hiệp cliũ tri nhiẹmvụ: 
(Kèỉìỉ theo sỏị Tigày của xán bàn thành ỉdp hoặc đáỉìP kỷ kiìih doanh cùa tả chúc 
chủ trì/doanh rt&hỉẻp} 
2. Ginv cÔQg iiliẬn (trung tam đoi ĩĩĩói Ịíáng taa/ttvng tâm đoi ỉỉìởi sang tao cắp 
tỈTỉh/trung tÔTTỊ đòĩ mởi sáng tạo càp quỏc <ịầa tniỉìg tãm hõ trợ khởi ỉì gỉ ỉ iẹp sảng 
tơa/tĩ-UTĩg tăm hô trợ khởi Ỉĩgỉìiệp sáng rạo càp tmh/trung iám hô tỉ Ợkhórĩ ììạlũệp sáng 
ĩạo cdp qỉtỗc PTíì) sả: nơi câp ngày cap 

3. Mã ao thuế: 

4. Địa cliỉ tru Sơ cliíiiii: 
5. NgĩÌKPÌ đại diện theo pháp luật: 

Ị Họ và tẽìi, cỉnhr vụ, thư điện ỈỈĨ-, điện thoại) 
6 .  NẹạÍỊỊg lực của người dửng đáu tô chức, doanh nẹliiệp chũ trì: 
(Nãỉỉg ỉực, kíỉỉỉì ìỉgỉìĩệm chuyêtì mộĩĩ, khá riãỉỉg hĩíy động nguôn ỉ ực) 

7. NỘI duiiff; kết quả hoạt đọne:ho trợ khỡĩ rtgrhiệp sảng tạo của tồ chửc. doanh nghiệp 
(liên có): 
s. Ngucui nhãn lực đé thực luẹn nỉuẹm ýự 

81 Đội I127LĨ nhân SỊT (Nâní1 ỉực, kỉnh Nghiêm của các thàì-ìh viên chỉnh, tlìàỉVỉ yiêri) 

STT Họ Và íẻn 
Tt iiib đọ chuvéu mân vị kũilỉ 
ngbiẹrti trĩ011 khai MTỘI đòng củng viẹc 

1 

2 

S.2. Đội ngữ chuyên eia ho nợ khôi nghiệp &ẺOẸ tạo 

STT Họ và tên 
Trinh độ chtỉvẽii mân và kình 
nghiệm tri ẽ 11 khai Nội dung công việc 

1 

2 

9. Tóm tẵt vẻ cơ sơ vật chát. nguÔQ nhân. lực. tài cliinh vả phương án tô cliức thực 
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hiện kha thi 

n. IHOXG TI>" NHIỆM vụ 
1. len nhiệm, vụ: 
2. Thơi gian thực hiệu (tháng)! 

3. Tòn^ kiiih phi thực liĩện nhiệm vụ: đoiỊgịị trong đỏ: 
a) ÍTguôii ngan aảch nhà nước: đòiiff 
b) Nẹuòn vốn đối ủạg: đôna; 

Cĩũ iĩêt íheo Mục IVkèm theo Thuyèt mhik ỉỉà} . 

III. THÕNG TIN cHI TIÉT CỦA NHIỆM vụ 
1. Mục tiêu củạ nhiệm vụ 

á) Mục tiẻu chung: 

b) Mục tiêu cự thế: (Mục tiêu rõ rảỉỉí' gàn vôi chịầỊĩ ÌỈCỢC, chiTỢTìg trình, kẻ hộạch 
phát tỉ-ịêĩĩ hệ ihôrig đoi mới sáng ĩọo, hà sính thải kh&i nghiệp sấhg tạo Thành p?lõ) 

1. Sự phù họp cũíi nội dime đề xnảt hồ trợ phú họp với đè án phát trĩên tning ràm 
(hitớrỉg đẫn irttỉìg tâm đôi mói sảng tạo, trung tâm hũ trợ khởi nghiệp Áàĩìg tợo tẩm 
cỡ qiỀoc rể/ hirớìì& đẩĩì được còng nhận cãp qỉiỏc giờ/ hirỚỊig Ịẳậĩỉ được cõiỉg ĩỉìiậỉi cãp 
tĩnỉỉị: 

3. Tính càp thĩéỊ của aiũệm vụ (Luận giải sự cân thiết, Ịóĩh cáp bách phù hợp vói 
địỉih huóng vả yêu câu ììèu trong thõỉĩg bào cua cơ quan quản Ịỷ nhẩ ĩiirởc có tham 
qttyẻti, nêu rõ ỉthững vàn đè cần gỉải quyết; Ỉtíậỉi gĩài việc đặt ra các mục tiêu và nội 
dìiĩìg cửa Ĩỉhĩệỉỉỉ vụ,...} 

4. Nội dung hoạt động, d\ĩ kién sán phắm. kết qưá tliực hiện íihiẹrti VLI (Nêu Ví7 mô tả 
chị tiẹí các nội điỉtig, ỉioạĩ đỘTig xà các số ỉiệìi Ĩịêìĩ quaỉi ìàm ca sở cho dự toán kiĩih 
phỉ, kẽ ỉ quá/sá? ì phàm âàỉí va CỊi thê) 

Nội đung, lioạt ctộug Két Cjuã Sãu pliâm Yêu câu ẹản đtại của kéí qĩỊạu 
gan pliám 
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Nội chiLLg L: 

Hoạt đâag 1.1: 

Hoạt động 1.2, 

Nội dung 2: 

Hoạt đông 2.1: 

Hoạt đông 2_2, 2.3...: 

5. Pliiĩoiis án. quán lý, vận hành, khai thác, sủ đụng chung hoặc chia sè cho các chủ 
tlie của hệ thong đói mói sáng tạo, hệ sìiih thải khỏi nghiệp sáạg tạo Thành phỏ phù 
hợp vớĩ chức nătìg mô hỉnh hoạt động của tnmẹ tâm và co chỉ tiêu kêt quá đẳu ra đê 
theo dòi, đanh giá 

IV. Dự TOÁN CHI TIÉT KIXH PHI THựC HIỆN MHỆM vụ 
Đơn ỵi ỉiĩìh: đỗYỉg 

STT Nội đung CỎU£ 
việc 

Khối 
hiữiig 

Đinh 
mức/ 

Đorll giá 

Thánh tiền 
Cấn cư 

lạp íỉir toán STT Nội đung CỎU£ 
việc 

Khối 
hiữiig 

Đinh 
mức/ 

Đorll giá Toug NSN1S Đối 
img 

Cấn cư 
lạp íỉir toán 

1 Nội đưiig công việc 
1: 

Nội dung chi..., 

Nội dung chi.... 

Nội dung chi.... 

2 Nội dung công việc 
2-

Nậi dung chi.... 

Nội dung chi.... 

Tong cộng: 

ĩìỊrày ... tháng ... năm... 
ĐẠI DIỆN TO CHỬC, DOANH NGHIỆP 

(Ký, gh ĩ rõ họ tên và đỏng dâu) 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 338+339/Ngày 1 5- 1 0-2026 92 

Mẫu số II.03 

TẺ>T TỎ CHỬC, CỘNG HÒA XÃ HÔI CHÍ: NGHĨA VIỆT NAM 
DOANH NGHIỆP Độc lập - tự do - Họuh phũc 

(So ky hiệu vãn băn) 

VÃN BẢN CAM KẾT 
Kính eữi: (Tẽn cơ quan quản lý nhiệm vụ) 

I. Thòng riii ve tó chức, doanh nghiệp 
1. TẺ11 to chức, doíuih £Lgỉuệp: 
2. Mà sổ thue: 

3. Địa cliĩ: 

4. Điện Thoại: Email: Web&ite: 
5. Quyệt địiứi Giây phép thành lặp^Đãnẹ ky kinh doanh/Ẹăng ky hoại độiis KH&iCN 
sò: ĐĐĨ câp ngày cáp 
6. Neiĩời đại diện theo pháp luật cũa đoaah nghiệp, tô chức: 
7. Tên nhiệm Trự: 

II. Nội thnig cam kêt 
Tô chữc. doaiứi Iishiẽp catn kết: 
1. Tự kê khai vả chịu trách nhiệm trước luật về tính liọrp pháp, chính xóc. tnUỊSg 
thục cua thõns. tLn, hô sơ và các vấii băn eui cơ qvkin quan ỉv nhiệm vạ. 
2. Chỉ iiểp nliậiì duy nhãt một tieuởn kiiih phi cho củng một Í1Ộ1 dims chi từ ngân 
sách nhà nước cho cừug nội dun^ nitiẹm vụ. 
3. Tlụpc hiện đủng các cam kêt klu nhận tài trợ đê thực hiẹn nhiệm vụ theo Hợp đọÉig 
và cliịu trách nhiệm tĩTTỚc pìiáp luật và cơ quan quản ìỷ nhiệm vạ về sử dụng kinh 
i>tki_ tái sảọ, kèt quả, hiệu quã CIIÍI nhĩẹaiỊ vụ. 
4. Cung càp kịp Thới= đày đũ. ctáLah xác. tnmg thực các tliòiie tiii và tài liệu bố sung 
theo yệu cẳu của cơ quan quàn lý ìihiệiii và cơ quan có tháui qiiyẻn theo quy đinh. 

5. Phổi iiọp vón cơ quỉiii quãii ly tthiệin YỊ1 và cơ quan cỏ thâm quyển khi đẽrợc yẽu 
câu tron2 quá trỉnỉi thực hiệii tthiẹm 7ỊI. 

Vấii bảo cạm kẽt nảy có Iiiẹu hrc kè tvr ngảy tý. 

. . . j  íĩgạỊv... thậĩĩg ... nấm... 
ĐẠI DIỆ> TỎ ỊCHỬC, DOANH XGHĨỆP 

(Ký, phi rõ họ tẽn và đó?i<7 dâu) 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 66/2026/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định việc thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp, 

tham gia quản lý, điều hành, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp 
để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Viên chức số 129/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 133/2025/QH15 và Luật số 148/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15, Luật số 89/2025/QH15 và Luật số 
132/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, 
Luật số 31/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 
93/2025/QH15 và Luật số 131/2025/QH15; 

Xét Tờ trình số 1258/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố vê dự thảo Nghị quyêt quy định việc thành lập, tham gia thành lập 
doanh nghiệp, tham gia quản lý, điêu hành, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp để 
thương mại hóa kêt quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc quyên sở 
hữu trí tuệ của cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghê nghiệp công 
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lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập khác thuộc phạm vi quản lý của Thành 
phố Hồ Chí Minh và viên chức tham gia hoạt động tại doanh nghiệp và Công văn số 
8748/UBND-VXngày 19 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố vê việc 
báo cáo nội dung điêu chỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết điểm g khoản 2 
Điêu 30 Luật Phát triển Đô thị; Báo cáo thẩm tra số 154/BC-BĐT ngày 20 tháng 9 
năm 2026 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại 
biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định việc thành lập, 
tham gia thành lập doanh nghiệp, tham gia quản lý, điêu hành, tham gia góp vốn vào 
doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chi tiết điêm g khoản 2 Điêu 30 Luật Phát triên Đô thị 
số 18/2026/QH16 vê việc thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp, tham gia quản 
lý, điêu hành, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp đê thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu khoa học, phát triên công nghệ thuộc quyên sở hữu trí tuệ của cơ sở giáo dục đại 
học công lập, cơ sở giáo dục nghê nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập khác thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh và viên chức làm 
việc tại các cơ sở, tổ chức đó. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghê nghiệp công lập, tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập khác thuộc phạm vi quản lý của Thành phố có 
kết quả nghiên cứu khoa học, phát triên công nghệ thuộc quyên sở hữu trí tuệ của cơ 
sở đó. 

2. Viên chức làm việc tại cơ sở công lập quy định tại Điêu 1 Nghị quyết này 
tham gia góp vốn, tham gia quản lý, điêu hành doanh nghiệp do cơ sở công lập đó 
thành lập, tham gia thành lập, tham gia quản lý, điêu hành và tham gia góp vốn khi 
được sự đồng ý của người đứng đầu cơ sở công lập đó. 

3. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các hoạt động 
quy định tại Nghị quyết này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghê nghiệp công lập, tổ 
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chức khoa học và công nghệ công lập khác thuộc phạm vi quản lý của Thành phố 
(sau đây gọi tắt là cơ sở công lập) là các cơ sở do cơ quan có thẩm quyên của Thành 
phố thành lập hoặc thuộc thẩm quyên quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố và các 
cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố theo quy định của pháp luật. 

2. Kết quả nghiên cứu khoa học, phát triên công nghệ thuộc quyên sở hữu trí tuệ 
của cơ sở công lập (sau đây gọi tắt là kết quả nghiên cứu) được thương mại hóa là kết 
quả nghiên cứu khoa học, phát triên công nghệ tạo ra tài sản trí tuệ mà cơ sở công lập 
có quyên sở hữu, quyên tài sản, quyên quản lý, quyên sử dụng hợp pháp theo quy 
định của pháp luật vê sở hữu trí tuệ, pháp luật dân sự, pháp luật khoa học, công nghệ 
và pháp luật có liên quan, có khả năng khai thác, ứng dụng hoặc thương mại hóa. 

3. Thương mại hóa kết quả nghiên cứu là việc đưa kết quả nghiên cứu vào khai 
thác, sử dụng, chuyên giao hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua một hoặc 
nhiêu hình thức theo quy định của pháp luật, trong đó có việc thành lập, tham gia 
thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn vào doanh nghiệp. 

4. Đê án thương mại hóa là hồ sơ do cơ sở công lập lập đê đánh giá sự cần thiết, 
tính khả thi, hiệu quả, phương án sử dụng kết quả nghiên cứu, tài sản, vốn, phương án 
tổ chức thực hiện, quản trị, phân chia lợi ích, quản lý rủi ro và các nội dung cần thiết 
khác làm cơ sở xem xét, quyết định việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện và quản lý rủi ro 

1. Việc thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp, tham gia quản lý, điêu hành, 
tham gia góp vốn vào doanh nghiệp đê thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, 
phát triên công nghệ được thực hiện trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở 
công lập; đúng mục tiêu thương mại hóa, đúng thẩm quyên, điêu kiện, trình tự, thủ 
tục theo quy định của pháp luật và Nghị quyết này. 

2. Việc quyết định thương mại hóa phải căn cứ vào giá trị, khả năng khai thác, 
ứng dụng và thương mại hóa của kết quả nghiên cứu; phương án sử dụng tài sản, 
quyên sở hữu trí tuệ; phương án đầu tư, kinh doanh; khả năng huy động nguồn lực; 
hiệu quả dự kiến và các rủi ro có thê phát sinh. 

3. Tài sản, quyên tài sản và kết quả nghiên cứu sử dụng đê góp vốn phải có căn 
cứ xác định rõ nguồn gốc, quyên sở hữu, quyên quản lý, quyên sử dụng, tình trạng 
pháp lý và giá trị theo quy định của pháp luật; việc sử dụng tài sản đê góp vốn phải 
bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích và không thuộc trường hợp pháp luật 
không cho phép sử dụng đê góp vốn. 
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4. Việc xác định giá trị tài sản, quyền sở hữu trí tuệ để góp vốn được thực hiện 
theo quy định của pháp luật và phương pháp phù hợp với đặc điểm của tài sản, kêt 
quả nghiên cứu và phương án thương mại hóa. Trường hợp cần thiêt, cơ sở công lập 
được thuê tổ chức định giá, tổ chức tư vấn, chuyên gia có năng lực để xác định hoặc 
tư vấn về giá trị tài sản, quyền sở hữu trí tuệ và phương án góp vốn. 

5. Rủi ro phát sinh trong hoạt động thương mại hóa được phân loại, đánh giá và 
xử lý theo nguyên nhân, mức độ, khả năng kiểm soát và trách nhiệm của từng tổ 
chức, cá nhân. Rủi ro kinh doanh phát sinh trong quá trình thương mại hóa không 
phải là căn cứ để xác định vi phạm hoặc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nêu việc 
quyêt định, xác định giá trị tài sản, tổ chức thực hiện và quản lý tài sản được thực 
hiện đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, đúng Đề án thương mại hóa đã 
được phê duyệt và không có hành vi gian dối, cố ý làm trái hoặc vụ lợi. 

6. Kêt quả thương mại hóa không đạt, đạt thấp hơn hoặc khác với mục tiêu, chỉ 
tiêu dự kiên trong Đề án thương mại hóa không phải là căn cứ duy nhất để xác định 
trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Việc xem xét trách nhiệm phải căn cứ vào quá trình 
ra quyêt định và tổ chức thực hiện, mức độ tuân thủ pháp luật, việc quản lý và sử 
dụng tài sản, nguyên nhân của rủi ro và các yêu tố khách quan, chủ quan có liên quan. 

7. Không sử dụng ngân sách nhà nước để bù đắp khoản lỗ, tổn thất phát sinh từ 
hoạt động thương mại hóa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc xử lý tổn 
thất thực hiện theo quy định của pháp luật, thỏa thuận giữa các bên và phương án 
phân chia rủi ro được phê duyệt. 

8. Cơ sở công lập có trách nhiệm chủ động theo dõi, đánh giá để kịp thời điều 
chỉnh phương án thương mại hóa, thay đổi hình thức khai thác, chuyển giao, giảm 
hoặc chấm dứt việc tham gia doanh nghiệp, chuyển nhượng hoặc thoái vốn theo quy 
định của pháp luật khi mục tiêu thương mại hóa không còn phù hợp hoặc việc tiêp tục 
tham gia không còn hiệu quả. 

9. Việc thực hiện cơ chê quy định tại Nghị quyêt này không làm thay đổi nghĩa 
vụ bảo vệ tài sản công, quyền sở hữu trí tuệ, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, 
cơ sở công lập và các bên có liên quan; không được sử dụng cơ chê thương mại hóa 
để hợp thức hóa hành vi vi phạm pháp luật. 

Điều 5. Điều kiện thực hiện thương mại hóa thông qua doanh nghiệp 

1. Kêt quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ dự kiên thương mại hóa 
phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 
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a) Thuộc quyên sở hữu trí tuệ của cơ sở công lập hoặc thuộc trường hợp cơ sở 
công lập được giao quyên quản lý, sử dụng hợp pháp và được phép khai thác, thương 
mại hóa theo quy định của pháp luật; 

b) Có hồ sơ xác định quyên, tình trạng pháp lý và khả năng khai thác, ứng dụng, 
chuyên giao hoặc thương mại hóa; 

c) Không thuộc trường hợp pháp luật cấm khai thác, sử dụng, chuyên giao hoặc 
sử dụng đê góp vốn. 

2. Việc thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp hoặc tham gia góp vốn vào 
doanh nghiệp phải: 

a) Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyên tự chủ và quy định vê tổ chức, hoạt 
động của cơ sở công lập; 

b) Có phương án thương mại hóa, phương án sử dụng tài sản, quyên sở hữu trí 
tuệ và phương án quản lý, kiêm soát rủi ro; 

c) Xác định được nguồn lực cần thiết đê thực hiện phương án thương mại hóa; 
trường hợp nguồn lực chưa có đầy đủ tại thời điêm quyết định thì phải có phương án 
huy động, bổ sung hoặc huy động từ bên tham gia theo Đê án thương mại hóa được 
phê duyệt. 

3. Trường hợp có bên khác tham gia thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, Đê 
án thương mại hóa phải xác định rõ tư cách pháp lý, phạm vi tham gia, trách nhiệm, 
quyên lợi, nguồn lực đóng góp, phương án phân chia lợi ích, chia sẻ rủi ro và trách 
nhiệm của từng bên. 

4. Việc thực hiện thương mại hóa chỉ phải lấy ý kiến, chấp thuận hoặc quyết 
định của cơ quan, người có thẩm quyên khác trong trường hợp pháp luật quy định. 
Cơ sở công lập không phải thực hiện thêm điêu kiện, hồ sơ hoặc thủ tục ngoài quy 
định của pháp luật và Nghị quyết này. 

Điều 6. Tài sản góp vốn và xác định giá trị tài sản góp vốn 

1. Tài sản của cơ sở công lập được sử dụng đê thành lập, tham gia thành lập 
doanh nghiệp, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp 
luật, bao gồm: 

a) Quyên sở hữu trí tuệ mà cơ sở công lập là chủ sở hữu và được phép sử dụng 
đê góp vốn; 
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b) Kết quả nghiên cứu khoa học, phát triên công nghệ và đổi mới sáng tạo mà cơ 
sở công lập được giao quyên quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật; 

c) Các loại tài sản, nguồn kinh phí, quyên tài sản khác được pháp luật cho phép 
sử dụng đê góp vốn. 

2. Việc xác định tài sản sử dụng đê góp vốn phải làm rõ nguồn hình thành tài 
sản, quyên sở hữu, quyên quản lý, quyên sử dụng, tình trạng pháp lý, thời hạn bảo hộ 
hoặc thời hạn sử dụng đối với quyên sở hữu trí tuệ và các quyên có liên quan. 

3. Giá trị tài sản góp vốn, tỷ lệ góp vốn, phương thức góp vốn và thời điêm góp 
vốn phải được xác định trong Đê án thương mại hóa trên cơ sở quy định của pháp 
luật và bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với giá trị thực tế và khả năng khai 
thác, thương mại hóa của tài sản. 

4. Trường hợp pháp luật yêu cầu thẩm định giá hoặc có yêu cầu phải có ý kiến 
của tổ chức, cá nhân có chuyên môn vê việc định giá thì cơ sở công lập thực hiện 
theo quy định đó. 

5. Cơ sở công lập có thê thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia có đủ năng lực đê xác 
định, tư vấn vê giá trị tài sản, quyên sở hữu trí tuệ, phương án góp vốn và các vấn đê 
chuyên môn có liên quan; việc thuê tư vấn không làm thay đổi trách nhiệm của người 
có thẩm quyên quyết định. 

6. Không sử dụng đê góp vốn đối với tài sản thuộc trường hợp pháp luật không 
cho phép sử dụng đê góp vốn, trong đó có sáng chế mật, đất đai, công trình an ninh, 
quốc phòng và các tài sản khác thuộc trường hợp pháp luật quy định không được sử 
dụng đê góp vốn. 

Điều 7. Đề án thương mại hóa 

1. Cơ sở công lập tổ chức xây dựng hoặc thuê tổ chức tư vấn xây dựng Đê án 
thương mại hóa; trường hợp pháp luật quy định phải lấy ý kiến viên chức, người lao 
động thì thực hiện việc lấy ý kiến trước khi hoàn thiện Đê án thương mại hóa. Cơ sở 
công lập chịu trách nhiệm vê tính chính xác, đầy đủ và tính khả thi của Đê án thương 
mại hóa. 

2. Đê án thương mại hóa vê việc thành lập hoặc tham gia thành lập doanh 
nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Cơ sở pháp lý, sự cần thiết và mục tiêu thực hiện; 
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b) Kêt quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ dự kiên thương mại hóa; 
tình trạng pháp lý, quyền sở hữu trí tuệ, quyền quản lý, quyền sử dụng và khả năng 
khai thác; 

c) Phương án sử dụng tài sản để góp vốn; nguồn gốc, giá trị, tỷ lệ, phương thức 
và kê hoạch góp vốn; 

d) Phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh và thương mại hóa; phân tích hiệu 
quả dự kiên, nhu cầu nguồn lực và đánh giá rủi ro; 

đ) Loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ, các bên tham gia và tỷ lệ góp vốn; 

e) Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp; 

g) Tiêu chí xác định viên chức tham gia góp vốn; phương án cử viên chức làm 
người đại diện theo ủy quyền của cơ sở công lập tại doanh nghiệp hoặc tham gia quản 
lý, điều hành doanh nghiệp; 

h) Chê độ làm việc, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của viên chức được cử làm 
người đại diện theo ủy quyền hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp; 

i) Phương án phân chia lợi ích, chia sẻ rủi ro và trách nhiệm của các bên; 

k) Phương án bảo vệ, khai thác và chấm dứt quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ 
của cơ sở công lập; xử lý tài sản, quyền và lợi ích của cơ sở công lập khi doanh 
nghiệp chấm dứt hoạt động, thay đổi hình thức thương mại hóa hoặc cơ sở công lập 
chấm dứt việc tham gia; 

l) Quyền, trách nhiệm của các bên và phương án tổ chức thực hiện; 

m) Cơ chê theo dõi, đánh giá kêt quả thực hiện, xử lý trường hợp không đạt mục 
tiêu hoặc phát sinh rủi ro; 

n) Các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 

3. Đối với Đề án thương mại hóa tham gia góp vốn vào doanh nghiệp đang hoạt 
động, nội dung Đề án thương mại hóa được xác định phù hợp với hình thức tham gia 
góp vốn và tập trung vào các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h, i, k, l, m 
và n khoản 2 Điều này; không yêu cầu xây dựng các nội dung không phát sinh từ việc 
tham gia góp vốn. 

4. Đề án thương mại hóa phải xác định rõ người có thẩm quyền quyêt định, 
người tổ chức thực hiện, người đại diện theo ủy quyền của cơ sở công lập tại doanh 
nghiệp và phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của từng người; các nội dung phải báo 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 338+339/Ngày 1 5- 1 0-2026 100 

cáo, xin ý kiến hoặc được chấp thuận theo quy định của pháp luật. 

5. Đê án thương mại hóa được phê duyệt là căn cứ đê tổ chức thực hiện thương 
mại hóa. Việc thành lập, đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh 
nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp thực hiện theo pháp luật vê doanh nghiệp và 
pháp luật có liên quan. 

6. Trường hợp trong quá trình thực hiện có thay đổi làm ảnh hưởng đáng kê đến 
quyên sở hữu trí tuệ, giá trị hoặc tỷ lệ góp vốn, mục tiêu thương mại hóa, phương án 
phân chia lợi ích, chia sẻ rủi ro hoặc quyên, trách nhiệm của các bên thì phải điêu 
chỉnh Đê án thương mại hóa và thực hiện việc phê duyệt điêu chỉnh theo thẩm quyên. 

7. Trường hợp thay đổi không làm ảnh hưởng đáng kê đến các nội dung quy 
định tại khoản 6 Điêu này thì người tổ chức thực hiện được quyết định điêu chỉnh 
trong phạm vi Đê án thương mại hóa đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm vê việc 
điêu chỉnh đó. 

Điều 8. Thẩm quyền quyết định thành lập, tham gia thành lập, tham gia 
quản lý, điều hành, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp 

1. Người đứng đầu cơ sở công lập quyết định việc thành lập, tham gia thành lập 
doanh nghiệp, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp đê thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu thuộc phạm vi quản lý của cơ sở công lập theo thẩm quyên và quy định của pháp 
luật, trên cơ sở Đê án thương mại hóa đã được phê duyệt. 

2. Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc trường hợp phải có ý 
kiến đồng ý vê chủ trương của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo quy định của 
pháp luật, người đứng đầu tổ chức chỉ quyết định sau khi có ý kiến đồng ý vê chủ 
trương của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. 

3. Việc tham gia quản lý, điêu hành doanh nghiệp; cử, thay đổi hoặc chấm dứt 
người đại diện theo ủy quyên của cơ sở công lập tại doanh nghiệp và cử viên chức 
tham gia quản lý, điêu hành doanh nghiệp do người có thẩm quyên của cơ sở công 
lập quyết định theo quy định của pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở 
công lập và Đê án thương mại hóa đã được phê duyệt. 

4. Trường hợp pháp luật quy định việc sử dụng tài sản, quyên tài sản hoặc nguồn 
vốn phải có ý kiến, chấp thuận hoặc quyết định của cơ quan, người có thẩm quyên 
khác thì phải hoàn thành yêu cầu đó trước khi quyết định sử dụng tài sản hoặc tổ chức 
thực hiện. 
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5. Quyêt định thực hiện thương mại hóa phải xác định tối thiểu các nội dung sau 
đây: 

a) Hình thức tham gia và mục tiêu thương mại hóa; 

b) Doanh nghiệp, các bên tham gia và loại hình doanh nghiệp; 

c) Tài sản, quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn và giá trị được xác định theo 
quy định của pháp luật; 

d) Tỷ lệ, phương thức và kê hoạch góp vốn; 

đ) Người đại diện theo ủy quyền, người tham gia quản lý, điều hành và phạm vi 
quyền hạn; 

e) Phương án phân chia lợi ích, chia sẻ rủi ro; 

g) Người tổ chức thực hiện và trách nhiệm kiểm tra, giám sát. 

6. Người quyêt định, người đại diện theo ủy quyền, người tham gia quản lý, điều 
hành và người được giao tổ chức thực hiện chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm 
quyền được giao, nội dung Đề án thương mại hóa được phê duyệt và quy định của 
pháp luật. 

7. Cơ quan, người có thẩm quyền cho ý kiên, chấp thuận hoặc quyêt định theo 
quy định của pháp luật chỉ xem xét trong phạm vi nội dung thuộc thẩm quyền; không 
đặt thêm điều kiện, tiêu chí hoặc thủ tục ngoài quy định của pháp luật và Nghị quyêt 
này. 

Điều 9. Điều kiện đối với viên chức, quyền và nghĩa vụ của viên chức tham 
gia góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp 

1. Viên chức được tham gia góp vốn, được cử làm người đại diện theo ủy quyền 
của cơ sở công lập tại doanh nghiệp hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp 
khi đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật và được xác định trong Đề án 
thương mại hóa đã được phê duyệt. 

2. Việc lựa chọn viên chức tham gia góp vốn, làm người đại diện theo ủy quyền 
hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp phải căn cứ vào chuyên môn, năng 
lực, kinh nghiệm, vị trí công tác và yêu cầu thực hiện Đề án thương mại hóa; bảo đảm 
công khai, minh bạch và kiểm soát xung đột lợi ích. 

3. Quyêt định cử viên chức làm người đại diện theo ủy quyền của cơ sở công lập 
tại doanh nghiệp phải xác định thời hạn, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm và chê độ 
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làm việc theo quy định của pháp luật và nội dung Đê án thương mại hóa đã được phê 
duyệt. 

4. Quyết định cử viên chức tham gia quản lý, điêu hành doanh nghiệp phải xác 
định thời hạn, chế độ làm việc, tiên lương, tiên thưởng, phụ cấp, quyên, nghĩa vụ và 
trách nhiệm của viên chức đối với cơ sở công lập và doanh nghiệp theo quy định của 
pháp luật và nội dung Đê án thương mại hóa đã được phê duyệt. 

5. Trường hợp viên chức quản lý là người đứng đầu cơ sở công lập được cử làm 
người đại diện theo ủy quyên hoặc tham gia quản lý, điêu hành doanh nghiệp thì phải 
có ý kiến đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo quy định của pháp luật. 

6. Viên chức được cử làm người đại diện theo ủy quyên hoặc tham gia quản lý, 
điêu hành doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của viên chức, tuân thủ pháp 
luật vê doanh nghiệp và chỉ thực hiện quyên hạn, trách nhiệm trong phạm vi được 
giao và nội dung Đê án thương mại hóa đã được phê duyệt. 

7. Viên chức phải chủ động phòng ngừa, báo cáo và xử lý xung đột lợi ích theo 
quy định của pháp luật; không tham gia hoặc quyết định những nội dung mà pháp 
luật quy định phải tránh hoặc không được thực hiện do có xung đột lợi ích. 

8. Việc thay đổi hoặc chấm dứt vai trò của viên chức là người đại diện theo ủy 
quyên hoặc tham gia quản lý, điêu hành doanh nghiệp thực hiện theo quy định của 
pháp luật, căn cứ nội dung Đê án thương mại hóa đã được phê duyệt và yêu cầu thực 
tế của hoạt động thương mại hóa. 

Điều 10. Quản lý phần vốn góp, xử lý rủi ro và thoái vốn 

1. Cơ sở công lập tổ chức theo dõi, đánh giá định kỳ việc thực hiện Đê án 
thương mại hóa, tình hình sử dụng tài sản và quyên sở hữu trí tuệ, kết quả thương mại 
hóa, hiệu quả sử dụng phần vốn góp, việc thực hiện quyên của cơ sở công lập tại 
doanh nghiệp và các rủi ro phát sinh. 

2. Căn cứ kết quả theo dõi, đánh giá, người có thẩm quyên quyết định theo quy 
định của pháp luật và Đê án thương mại hóa đã được phê duyệt một hoặc một số biện 
pháp sau đây: 

a) Tiếp tục thực hiện Đê án thương mại hóa; 

b) Điêu chỉnh Đê án thương mại hóa; 

c) Điêu chỉnh phương thức, tỷ lệ hoặc kế hoạch góp vốn; 
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d) Thay đổi phương thức khai thác, chuyển giao hoặc thương mại hóa kêt quả 
nghiên cứu; 

đ) Thay đổi hoặc chấm dứt việc cử người đại diện theo ủy quyền, viên chức 
tham gia quản lý, điều hành; 

e) Chuyển nhượng phần vốn góp, thoái vốn hoặc chấm dứt việc tham gia doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật; 

g) Chấm dứt quyền sử dụng kêt quả nghiên cứu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của 
doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng mục đích, thỏa 
thuận hoặc Đề án thương mại hóa; 

h) Các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. 

3. Việc điều chỉnh Đề án thương mại hóa được thực hiện khi có thay đổi đáng kể 
về mục tiêu thương mại hóa, quyền sở hữu trí tuệ, giá trị hoặc tỷ lệ góp vốn, phương 
án kinh doanh, phương án phân chia lợi ích, chia sẻ rủi ro hoặc quyền, trách nhiệm 
của các bên. 

4. Trường hợp rủi ro phát sinh do nguyên nhân khách quan hoặc rủi ro kinh 
doanh đã được dự liệu, đánh giá và chấp nhận trong Đề án thương mại hóa, cơ sở 
công lập thực hiện biện pháp xử lý phù hợp theo Đề án thương mại hóa và quy định 
của pháp luật; không tự động xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chỉ trên cơ 
sở kêt quả kinh doanh không đạt mục tiêu dự kiên. 

5. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật, sử dụng tài sản không đúng quy 
định, sử dụng sai mục đích quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện không đúng thẩm quyền 
hoặc có hành vi gian dối, cố ý làm trái, vụ lợi thì phải kịp thời xử lý, khắc phục và 
xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. 

6. Việc chuyển nhượng phần vốn góp, thoái vốn hoặc chấm dứt việc tham gia 
doanh nghiệp phải bảo đảm: 

a) Tuân thủ thẩm quyền và quy định của pháp luật; 

b) Bảo toàn quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở công lập trong phạm vi pháp 
luật cho phép; 

c) Xử lý đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ, tài sản, quyền và nghĩa vụ tài chính có liên 
quan; 

d) Xác định rõ trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền và người tổ chức 
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thực hiện. 

7. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng mục đích thương mại hóa, 
không thực hiện đúng thỏa thuận vê quyên sở hữu trí tuệ, vi phạm nghĩa vụ trọng yêu 
hoặc việc tiêp tục tham gia không còn phù hợp với mục tiêu của Đê án thương mại 
hóa, cơ sở công lập phải xem xét phương án chấm dứt, chuyển giao, thay đổi hình 
thức khai thác hoặc thoái vốn theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyêt này; 

b) Phân công cơ quan chuyên môn làm đầu mối hướng dẫn, tổng hợp tình hình 
thực hiện; phối hợp với cơ sở, tổ chức và cơ quan có liên quan trong quá trình thực 
hiện; 

c) Hướng dẫn mẫu Đê án thương mại hóa, chê độ báo cáo và các nội dung cần 
thiêt khác trong phạm vi thẩm quyên; không đặt thêm điêu kiện, thủ tục trái với quy 
định của pháp luật và Nghị quyêt này; 

d) Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyêt theo thẩm quyên; kịp thời xử lý hoặc kiên 
nghị xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; 

đ) Hằng năm báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố vê tình hình thực hiện Nghị 
quyêt, trong đó tập trung vào số lượng Đê án thương mại hóa, doanh nghiệp được 
thành lập hoặc tham gia, giá trị và tỷ lệ vốn góp, kêt quả thương mại hóa, hiệu quả sử 
dụng tài sản, tình hình rủi ro, thiệt hại và việc xử lý trách nhiệm (nêu có). 

2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiêp của cơ sở công lập có trách nhiệm thực 
hiện việc cho ý kiên vê chủ trương, kiểm tra, giám sát và thực hiện các thẩm quyên 
khác theo quy định của pháp luật. 

3. Trách nhiệm của cơ sở công lập 

a) Tổ chức lập, rà soát, phê duyệt và thực hiện Đê án thương mại hóa theo đúng 
thẩm quyên và quy định của pháp luật; 

b) Bảo đảm công khai, minh bạch việc sử dụng tài sản, vốn, quyên sở hữu trí tuệ 
và kêt quả thương mại hóa theo quy định; 

c) Quản lý, giám sát người đại diện phần vốn và viên chức tham gia quản lý, 
điêu hành doanh nghiệp; kiểm soát xung đột lợi ích và bảo đảm việc tham gia doanh 
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nghiệp không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; 

d) Định kỳ đánh giá việc thực hiện Đê án thương mại hóa, kịp thời xử lý rủi ro 
và báo cáo theo quy định; 

đ) Chịu trách nhiệm vê tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, căn cứ, quyết định 
thuộc thẩm quyên và việc tổ chức thực hiện; 

e) Thực hiện chế độ báo cáo, công khai, minh bạch và giải trình theo quy định 
của pháp luật và Nghị quyết này. 

4. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các 
quyên, nghĩa vụ và cam kết của mình theo pháp luật, Điêu lệ doanh nghiệp, thỏa 
thuận giữa các bên và Đê án thương mại hóa đã được phê duyệt. 

5. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 
Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt 
chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên 
tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 
Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 67/2026/NQ-HĐND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nội trú 

tại các trường giáo dục chuyên biệt công lập 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2026 - 2027 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sô 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Người khuyết tật sô 51/2010/QH12; 

Căn cứ Luật Giáo dục sô 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sô 
123/2025/QH15; 

Căn cứ Thông tư liên tịch sô 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đôi với người khuyết tật; 

Căn cứ Thông tư sô 27/2024/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp dành cho người khuyết 
tật; 

Xét Tờ trình sô 1229/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân 
dân Thành phô về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh 
nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt công lập trên địa bàn Thành phô Hồ Chí 
Minh từ năm học 2026 - 2027; Báo cáo thâm tra sô 243/BC-BVHXH ngày 18 tháng 9 
năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phô; ý kiến thảo luận 
của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phô tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phô ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ 
tiền ăn cho học sinh nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt công lập trên địa bàn 
Thành phô Hồ Chí Minh từ năm học 2026 - 2027. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
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1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nội trú tại các 
trường giáo dục chuyên biệt công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 
học 2026 - 2027. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Học sinh nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt công lập trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 

b) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Mức hỗ trợ và thời gian thực hiện 

1. Mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/học sinh/tháng. 

Trường hợp học sinh đã được hỗ trợ tại Nghị quyết này thì không được hưởng 
hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 80/2025/NQ-HĐND 
ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định một số chính 
sách đặc thù hỗ trợ cho trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo 
dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp, học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên, học 
sinh của cơ sở giáo dục chuyên biệt có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

2. Thời gian thực hiện: áp dụng từ năm học 2026 - 2027, theo số tháng thực học 
của học sinh, không quá 09 tháng trong một năm học. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện 
hành. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức 
triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 
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1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2026. 

2. Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật 
tại Trường Nuôi dạy Khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật hết hiệu 
lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 
Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH r „ „ 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 338+339/Ngày 15-10-2026 109 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 68/2026/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước trong 

thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo 
bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sô 

và miền núi trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và 
miền núi giai đoạn 2026 - 2035; 

Căn cứ Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 
sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030; 

Căn cứ Nghị định số 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân định vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030; 

Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định cơ chế quản 
lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 351/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa 
chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ 
tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030; 
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Xét Tờ trình sô 1225/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân 
dân Thành phô về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phô quy định 
nguyên tăc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước trong thực hiện Chương 
trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sô và miền núi trên địa bàn Thành phô Hồ 
Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030; Báo cáo thâm tra sô 402/BC-BKTNS ngày 20 tháng 
9 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phô; ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phô tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phô ban hành Nghị quyết quy định nguyên tăc, tiêu 
chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu 
quôc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu sô và miền núi trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2026 - 2030. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách 
nhà nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030 (sau đây gọi tắt 
là Chương trình). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các sở, ban, ngành Thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành 
phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, 
đặc khu (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã), các đơn vị sử dụng vốn ngân 
sách nhà nước để thực hiện Chương trình. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thực hiện kế 
hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm để 
thực hiện Chương trình. 

Điều 3. Nguyên tắc phân bổ 

1. Tuân thủ và chấp hành đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật 
Đầu tư công, chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia của Quốc hội và các 
văn bản có liên quan trong Chương trình. Bảo đảm quản lý thống nhất về mục tiêu, 
nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn từ Chương trình. 
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2. Việc phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình bảo đảm đầu tư 
có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, bền vững; bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí 
cụ thể của Chương trình, bảo đảm không vượt mức vốn đầu tư được phân bổ để thực 
hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2030. 

3. Phân bổ ngân sách nhà nước cho sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã thực 
hiện Chương trình hằng năm phải căn cứ trên khả năng cân đối ngân sách và kết quả 
đánh giá tình hình thực hiện, sử dụng, giải ngân nguồn vốn đã phân bổ, đảm bảo thực 
hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình giai đoạn 2026 - 2030. 

4. Phân bổ ngân sách nhà nước bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, 
đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của từng địa bàn; tránh phân bổ 
dàn trải, bảo đảm sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả. 

5. Việc bố trí vốn thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng phải bảo đảm 
phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy định pháp luật về xây 
dựng và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm tính đồng bộ, kết nối hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; bảo đảm việc đầu tư không trùng lặp với các chương 
trình, dự án khác đã có chủ trương đầu tư. 

Điều 4. Tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công 

Bố trí vốn ngân sách Thành phố cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đầu tư 
các công trình, dự án, đảm bảo đến năm 2030 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, khoảng 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, cấp xã không còn hộ nghèo 
theo chuẩn nghèo Thành phố, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số. 

Ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các xã xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới hiện 
đại, cấp xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, cấp xã được công nhận an toàn khu, cấp xã có ấp 
thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã đảo, đặc khu. 

Điều 5. Tiêu chí, định mức phân bổ vốn sự nghiệp 

1. Vốn ngân sách nhà nước bố trí thực hiện Chương trình được xác định căn cứ 
các tiêu chí sau: 

a) Nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao thực hiện theo các quyết định, kế 
hoạch, đề án và văn bản có liên quan; 

b) Nội dung, tính chất và phạm vi của nhiệm vụ phù hợp với cơ chế quản lý, tổ 
chức thực hiện Chương trình (bao gồm nhiệm vụ quản lý, điều hành, tổ chức thực 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 338+339/Ngày 1 5- 1 0-2026 112 

hiện, sơ kết, tổng kết); bảo đảm không trùng lặp về nội dung chi và đối tượng thụ 
hưởng với nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp xã, nhiệm vụ thuộc các chương trình mục 
tiêu quốc gia khác, các chương trình, cơ chế, chính sách, dự án khác hoặc nhiệm vụ 
chỉ khác đã được bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của sở, 
ban, ngành, cấp xã; 

c) Khối lượng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và nhu cầu kinh phí để thực hiện 
nhiệm vụ của Chương trình trong kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 - 2030 và 
dự toán hằng năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hoặc được bổ sung, điều 
chỉnh theo quy định của pháp luật. 

2. Việc xác định định mức phân bổ ngân sách nhà nước cho từng sở, ban, ngành, 
Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách 
nhà nước hằng năm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của 
pháp luật về ngân sách nhà nước, cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia và các quy định có liên quan. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát quá trình tổ chức triển khai, 
thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 9 năm 2026. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 
Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 69/2026/NQ-HĐND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Bãi bỏ Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2025 

của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, 
mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí 

chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước 
thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật sô 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một sô 
điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
sô 187/2025/NĐ-CP; 

Xét Tờ trình sô 1265/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân 
dân Thành phô về dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết sô 26/2025/NQ-HĐND ngày 
28 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phô quy định thẩm quyền quyết 
định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh 
phí chi thường xuyên nguồn vôn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 
Thành phô Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra sô 394/BC-BKTNS ngày 20 tháng 9 năm 
2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phô; ý kiến thảo luận 
của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phô ban hành Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết 
sô 26/2025/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành 
phô quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 338+339/Ngày 1 5- 1 0-2026 114 

công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà 
nước thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ nghị quyết 

Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2025 
của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua 
săm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên 
nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 
Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 70/2026/NQ-HĐND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định về hỗ trợ người giám định tư pháp và người giúp việc cho người 

giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sô 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp sô 105/2025/QH15; 

Xét Tờ trình sô 1232/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Uy ban nhân 
dân Thành phô về dự thảo Nghị quyết quy định về hỗ trợ người giám định tư pháp, 
thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp trên 
địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh và Tờ trình sô 1274/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 
năm 2026 của Uy ban nhân dân Thành phô về việc giải trình, bổ sung, sửa đổi dự 
thảo Nghị quyết quy định về hỗ trợ người giám định tư pháp và người giúp việc cho 
người giám định tư pháp trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra sô 
195/BC-BPC ngày 20 tháng 9 năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 
Thành phô; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phô tại kỳ họp. 

Hội đồng nhân dân Thành phô ban hành Nghị quyết quy định về hỗ trợ người 
giám định tư pháp và người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn 
Thành phô Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyêt này quy định vê hỗ trợ người giám định tư pháp và người giúp việc 
cho người giám định tư pháp làm việc tại tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc 
Sở Y tê, tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc Công an Thành phố, các cơ quan 
chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tượng được hưởng hỗ trợ gồm: 
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a) Người giám định tư pháp; b) Người trực tiêp giúp việc người giám định tư 
pháp; c) Người tham gia hỗ trợ hoạt động giám định tư pháp. 

2. Điều kiện hưởng hỗ trợ: 

a) Các đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này được hưởng 
khi có thực hiện giám định tư pháp trong tháng; b) Các đối tượng quy định tại điểm c 
khoản 1 Điều này tham gia hỗ trợ hoạt động giám định tư pháp theo phân công của 
thủ trưởng cơ quan, đơn vị và được hưởng theo tháng có vụ việc. 

Điều 3. Mức hỗ trợ 

1. Hỗ trợ đối với người giám định tư pháp: 5.000.000 đồng/người/tháng. 

2. Hỗ trợ đối với người trực tiêp giúp việc người giám định tư pháp: 3.500.000 
đồng/người/tháng. 

3. Hỗ trợ đối với người tham gia hỗ trợ hoạt động giám định tư pháp: 2.500.000 
đồng/người/tháng. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí do ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyêt. 

2. Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, Tổ đại biểu và đại 
biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát quá trình tổ chức triển khai, thực hiện 
Nghị quyêt. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyêt này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 

2. Các Nghị quyêt sau đây hêt hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyêt này có 
hiệu lực: 

- Nghị quyêt số 49/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định chê độ hỗ trợ người giám định tư pháp và 
người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nghị quyêt số 397/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng Nghị quyêt 49/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
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12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định chế độ hỗ trợ 
người giám định tư pháp và người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI 
Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 71/2026/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh Trường phổ thông 

dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm học 2026 - 2027 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
123/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách cho 
trẻ em, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi 
ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính 
sách; 

Xét Tờ trình số 1224/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh 
Trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm học 2026 - 2027; Báo 
cáo thẩm tra số 242/BC-BVHXH ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã 
hội Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ 
tiền ăn cho học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm học 
2026 - 2027. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho 
học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm học 2026 -
2027. 

2. Đối tượng áp dụng: 
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a) Học sinh đang học tại Trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu; 
b) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Mức hỗ trợ và thời gian thực hiện 

1. Mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/học sinh/tháng. 

2. Thời gian thực hiện: áp dụng từ năm học 2026 - 2027, theo số tháng thực học 
của học sinh, không quá 09 tháng trong một năm học. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện 
hành. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức 
triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2026. 

2. Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chính sách hỗ tiên ăn cho học sinh Trường 
phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết 
này có hiệu lực thi hành. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 
Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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